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HƯỚNG DẪN CHUNG

PHẦN MỘT

1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA MÔN NGỮ VĂN 6

1.1. Quan điểm biên soạn 

Sách Ngữ văn bộ Chân trời sáng tạo nói chung, sách Ngữ văn 6 nói riêng được 
biên soạn dựa trên các quan điểm:

– Quan điểm tích hợp thể hiện qua việc dạy các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; tích 
hợp dạy đọc hiểu văn bản với dạy Tiếng Việt; tích hợp viết và Tiếng Việt.

– Quan điểm học thông qua trải nghiệm và kiến tạo tri thức: thể hiện qua việc 
thiết kế các hoạt động hướng dẫn học sinh quan sát, làm, tương tác, suy ngẫm, rút 
kinh nghiệm để từ đó tự kiến tạo tri thức cho bản thân. 

– Các quan điểm hiện đại về đọc, viết, nói và nghe: các quan điểm này xem đọc là 
quá trình tương tác giữa người đọc – VB, giữa người đọc – người đọc (HS, GV), là quá 
trình giải mã và kiến tạo nghĩa cho VB; viết là một tiến trình, không phải chỉ là một sản 
phẩm, mỗi kiểu VB có những mục tiêu giao tiếp nhất định, những yêu cầu cụ thể về 
hình thức, nội dung như: giọng điệu, ngôn từ,…, nói – nghe thể hiện sự hiểu biết về 
các phương tiện ngôn ngữ, các hành vi, cử chỉ phi ngôn ngữ, độ nhạy bén trong giao 
tiếp phù hợp với từng hoàn cảnh.

1.2. Những điểm mới của sách giáo khoa

1.2.1. Học hỏi kinh nghiệm sách giáo khoa quốc tế

Quá trình biên soạn SGK Ngữ văn 6, nhóm tác giả đã học hỏi kinh nghiệm biên 
soạn SGK của một số nước phát triển, đặc biệt là của Mỹ. Đó là:

– Thiết kế các nhiệm vụ học tập dựa trên các yêu cầu cần đạt (chuẩn năng lực) mà 
chương trình đề ra.

– Thiết kế các chủ điểm học tập gắn với đặc điểm tâm lí, lứa tuổi của HS.

– Tích hợp các hoạt động đọc, viết, nói – nghe và thực hành tiếng Việt.

– Dạy kĩ năng thông qua dạy kiến thức.

1.2.2. Kế thừa sách giáo khoa hiện hành

Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo kế thừa những điểm tích cực của SGK Ngữ văn 6 
hiện hành. Đó là:
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– Quan điểm tích hợp, cụ thể là tích hợp đọc với tiếng Việt, đọc hiểu theo thể loại.

– Sử dụng tối đa các VB có giá trị trong SGK Ngữ văn 6 hiện hành.

1.2.3. Những điểm mới nổi bật của sách giáo khoa Ngữ văn 6

So với SGK hiện hành, SGK Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo, có nhiều điểm mới 
về yêu cầu cần đạt, tính tích hợp, nội dung dạy học theo chủ điểm, cách thiết kế các 
nhiệm vụ học tập,…

1.2.3.1. Yêu cầu cần đạt

Yêu cầu cần đạt của từng bài học trong SGK được thiết kế dựa trên các yêu cầu 
cần đạt về phẩm chất và năng lực mà Chương trình giáo dục phổ thông và CTGDPT 
môn Ngữ văn (Bộ GD&ĐT, 2018) đã đề ra. 

Mục tiêu của từng bài học có các vai trò: (1) định hướng kết quả mà người biên 
soạn sách cần bám vào để giúp HS đạt được yêu cầu cần đạt sau khi học xong mỗi bài 
học; (2) là căn cứ để đánh giá HS; (3) là căn cứ để GV thực hiện các phương pháp dạy 
học, tổ chức các hoạt động dạy học sao cho giúp HS đạt được yêu cầu. 

1.2.3.2. Tích hợp

Quan điểm tích hợp được thể hiện trên nhiều mặt: tích hợp chủ điểm và thể loại, 
tích hợp các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe và tích hợp đọc, viết với tiếng Việt. 

Tích hợp các VB đọc theo chủ điểm và thể loại nhằm mục đích giúp HS không chỉ 
học về thể loại mà còn học cách nhận biết thế giới tự nhiên, xã hội và bản thân. Điều 
này làm cho nội dung học tập hứng thú hơn (xem bảng thống kê dưới đây):

Tập một Tập hai

Lắng nghe lịch sử nước mình TRUYỀN THUYẾT Điểm tựa tinh thần TRUYỆN

Miền cổ tích CỔ TÍCH Gia đình thương yêu THƠ

Vẻ đẹp quê hương THƠ (LỤC BÁT) Những góc nhìn 
cuộc sống

VB 
NGHỊ LUẬN

Những trải nghiệm trong đời ĐỒNG THOẠI Nuôi dưỡng tâm hồn TRUYỆN

Trò chuyện cùng thiên nhiên HỒI KÍ Mẹ Thiên Nhiên VB 
THÔNG TIN

Tích hợp các kĩ năng đọc, viết, nói nghe được thể hiện ở tất cả các bài học ở 
những mức độ khác nhau. Ví dụ dưới đây thể hiện rõ điều này (tr. 7, tập một):
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Mục đích của việc tích hợp đọc và viết cùng kiểu loại VB là giúp HS có thể vận 
dụng những hiểu biết về kiểu VB (hình thức thể hiện và phong cách ngôn ngữ) mà 
HS đã học trong giờ đọc hiểu để tạo lập VB cùng kiểu. Mục đích của việc dạy kĩ năng 
nói – nghe gắn với kĩ năng viết là tạo cơ hội cho HS chia sẻ những gì đã viết, đồng thời 
phát triển năng lực giao tiếp ở cả hai hình thức nói và viết; đồng thời để HS nhận ra 
mặc dù nói và viết đều là những kĩ năng thuộc về quá trình tạo lập VB nhưng không 
hoàn toàn giống nhau.

Tích hợp đọc và Tiếng Việt được thực hiện theo nguyên tắc: tri thức tiếng Việt 
được đưa vào bài học phụ thuộc vào việc VB đọc có chứa tri thức tiếng Việt đó hay 
không, nhằm giúp HS có thể sử dụng tri thức tiếng Việt để đọc hiểu VB tốt hơn. Tích 
hợp viết và Tiếng Việt được thể hiện qua việc thiết kế những bài tập viết ngắn. Trong 
quá trình tạo lập những đoạn viết ngắn, HS được yêu cầu vận dụng những hiện tượng 
ngôn ngữ đã được học ở phần Tiếng Việt vào. Điều đó tạo cho HS cơ hội vận dụng các 
kiến thức tiếng Việt vào sử dụng trong thực tế. 

1.2.3.3. Các tri thức nền trong sách giáo khoa

Các tri thức (bao gồm kiến thức, kĩ năng) trong Ngữ văn 6 được xây dựng dựa trên 
yêu cầu về kiến thức đối với lớp 6 mà CTGDPT môn Ngữ văn năm 2018 đã đề ra. Tri 
thức về văn học được trình bày ngắn gọn trong mục Tri thức đọc hiểu. Đó là những tri 
thức mang tính chất công cụ, giúp HS không chỉ biết cách đọc hiểu VB trong SGK mà 
còn biết cách đọc các VB khác cùng thể loại nằm ngoài chương trình. Trong SGK Ngữ 
văn 6, các thông tin về tác giả, tác phẩm được đóng khung, trình bày sau các câu hỏi 
suy ngẫm và phản hồi, không trình bày trước VB như SGK hiện hành. Các thông tin 
này có tính chất tham khảo, không phải là tri thức bắt buộc HS phải học trên lớp hoặc 
được dùng để kiểm tra khả năng học thuộc lòng của HS.

Tri thức về tiếng Việt được trình bày trong mục Tri thức tiếng Việt, là những tri thức 
mà chương trình yêu cầu. Các tri thức này được dạy gắn với các hiện tượng ngôn ngữ 
xuất hiện trong VB và mang tính chất công cụ, giúp HS đọc hiểu VB tốt hơn. 
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Tri thức về kiểu bài, gồm: định nghĩa về kiểu bài và các đặc điểm và yêu cầu đối 
với kiểu bài (được đóng khung). Đây là những tri thức công cụ để HS không chỉ hiểu 
được đặc điểm kiểu bài mà còn có thể vận dụng để tạo lập VB đúng với đặc điểm  
kiểu bài.

VB mẫu trong bài học được hiểu như là một mô hình trực quan. Ở đó hội đủ 
những đặc điểm chính về nội dung lẫn hình thức của kiểu VB mà HS cần tạo lập đồng 
thời vừa tầm với HS, giúp HS nhận thấy là mình có thể học được và có thể tạo lập được 
VB tương tự về kiểu bài với những đề tài khác nhau. Điều này hoàn toàn khác với việc 
GV cho HS bài mẫu và HS chép văn mẫu. Chức năng của mẫu là để HS học cách làm 
chứ không phải là mẫu để sao chép nội dung. 

Nội dung tri thức về nói và nghe trong SGK gồm hai mảng: (1) cách nói/ trình bày 
một kiểu bài cụ thể; (2) kĩ năng giao tiếp nói chung, gồm kĩ năng trình bày, lắng nghe, 
phản hồi. Đối với mảng thứ nhất, cách nói/ trình bày về một kiểu bài thường gắn với 
kiểu bài viết mà HS đã học và đã viết. Đối với kĩ năng giao tiếp, ở từng bài, HS đều được 
học về kĩ năng trình bày, lắng nghe, phản hồi. Đây là những kĩ năng mềm mà HS có 
thể sử dụng khi nói hoặc thuyết trình về bất cứ đề tài nào. Vì thế, các kĩ năng này được 
tập trung trình bày trong bài 1 Lắng nghe lịch sử nước mình. Khi nói hoặc trình bày các 
kiểu bài khác, HS thực hiện dựa vào những gợi ý trong bài này.

1.2.4. Các nhiệm vụ học tập

Điểm mới của các nhiệm vụ học tập trong SGK Ngữ văn 6 là:

– Được thiết kế theo nguyên tắc phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS, hướng 
dẫn HS từng bước kiến tạo tri thức, không cung cấp kiến thức có sẵn cũng không 
“mớm” kiến thức cho HS.

– Bám sát các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và các kĩ năng đọc, viết, nói, 
nghe mà CTGDPT tổng thể cũng như CTGDPT môn Ngữ văn đã đề ra.

– Phù hợp với tầm nhận thức và đặc điểm tâm, sinh lí của HS lớp 6.

1.2.4.1. Đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Đọc

– Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về đọc, hướng dẫn HS hoàn thành yêu 
cầu cần đạt mà chương trình đã đề ra, bao gồm các yêu cầu về đọc hiểu nội dung, đọc 
hiểu hình thức và liên hệ, so sánh, kết nối và yêu cầu đọc mở rộng.  

– Hướng dẫn HS khám phá nội dung và hình thức của VB, qua đó, hình thành và 
phát triển các kĩ năng đọc theo kiểu loại VB đã được xác định trong chương trình.

– Được thiết kế theo ba giai đoạn của tiến trình đọc: trước, trong và sau khi đọc. 
Ba giai đoạn này được cài đặt ứng với ba mục lớn của bài học đọc là Chuẩn bị đọc, Trải 
nghiệm cùng văn bản, Suy ngẫm và phản hồi. Chức năng của nhóm câu chuẩn bị đọc là: 
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(1) Tạo tâm thế, hứng thú cho HS. 

(2) Khơi gợi kiến thức nền của HS, giúp HS sử dụng kiến thức nền để tham gia 
vào VB.

(3) Phát triển kĩ năng đọc lướt để cảm nhận bước đầu về nội dung VB, kĩ năng dự 
đoán về nội dung có thể có của VB. 

Chức năng của nhóm câu hỏi trải nghiệm cùng văn bản là: 

(1) Hướng dẫn HS thực hiện các kĩ năng đọc mà bất cứ người đọc nào cũng phải 
sử dụng trong quá trình đọc, đó là liên tưởng, tưởng tượng, suy luận, dự đoán,...

(2) Giúp HS đọc chậm, đôi lúc tạm dừng để suy ngẫm về một số chi tiết quan 
trọng trong VB, từ đó, tự kiểm soát việc hiểu của mình.

(3) Kích hoạt, huy động kiến thức nền của HS vào việc hiểu VB.

(4) Giúp HS đọc hiểu các yếu tố bộ phận của VB, chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho việc 
hiểu chỉnh thể VB sau khi đọc. 

Chức năng của nhóm câu hỏi suy ngẫm và phản hồi là: 

(1) Hướng dẫn HS nhận biết các chi tiết trên bề mặt VB: từ ngữ, hình ảnh, biện 
pháp nghệ thuật, sau đó, giải mã, tạo nghĩa cho các chi tiết đó cũng như tác dụng của 
các chi tiết nghệ thuật.

(2) Giúp HS nhận ra mối quan hệ giữa các chi tiết trong tính chỉnh thể của VB, vai 
trò của các thành tố trong VB đối với việc thể hiện chủ điểm VB.

(3) Hướng dẫn HS liên hệ những gì đã đọc với kinh nghiệm và kiến thức nền của 
chính các em, liên hệ với các VB khác và với cuộc sống để từ đó không chỉ hiểu VB mà 
còn hiểu những vấn đề của cuộc sống do VB gợi lên, hiểu bản thân, rút ra được bài 
học cho bản thân.

(4) Tiếp tục hình thành và phát triển các kĩ năng đọc hiểu VB: dự đoán, kiểm soát 
cách hiểu của mình khi đối chiếu với những dự đoán trước đó, suy luận, tưởng tượng, 
phân tích, đánh giá, liên hệ,…

(5) Giúp HS đạt được các yêu cầu cần đạt của bài học.

– Hướng dẫn đọc mở rộng: những câu hỏi này được thiết kế để hướng dẫn HS 
vận dụng những tri thức về thể loại VB vào đọc VB cùng thể loại.

1.2.4.2. Đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Thực hành tiếng Việt

– Được thiết kế dựa trên yêu cầu về kiến thức tiếng Việt của chương trình lớp 6.

– Gắn với ngữ liệu trong VB đọc.
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– Gồm các bài tập thực hành kiến thức mới và ôn lại các đơn vị kiến thức đã học 
ở những bài học trước, cấp lớp dưới.

1.2.4.3. Đặc điểm của nhiệm vụ học tập phần Viết ngắn

– Yêu cầu HS viết đoạn văn nhằm phát triển kĩ năng viết đoạn, khả năng tưởng 
tượng, sáng tạo, liên hệ, vận dụng,...

– Vận dụng kiến thức về tiếng Việt và hiểu biết về văn bản đã đọc vào viết đoạn.

1.2.3.4. Đặc điểm của nhiệm vụ học tập phần Viết

– Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về viết mà chương trình đã đề ra.

– Hướng dẫn HS phân tích VB mẫu để học cách tạo lập kiểu VB tương tự. 

– Hướng dẫn HS quy trình viết qua việc thực hành viết một bài, nghĩa là học bằng 
cách làm (learning by doing). 

– Hướng dẫn HS tự kiểm soát và điều chỉnh bài viết thông qua các bảng kiểm 
(checklist).

– Gắn với thể loại VB đọc (trong một số trường hợp).

1.2.4.5. Đặc điểm các nhiệm vụ học tập phần Nói và nghe

– Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về nói và nghe đọc mà chương trình đã 
đề ra.

– Hướng dẫn HS cách nói dựa trên một đề bài cụ thể để HS có cơ hội học kĩ năng 
nói, nghe và nói nghe tương tác.

– Tích hợp với viết (trong phần lớn các bài) để HS có cơ hội chia sẻ bài đã viết 
bằng hình thức nói. 

– Hướng dẫn HS tự kiểm soát và điều chỉnh bài viết thông qua các bảng kiểm 
(checklist).

1.2.4.6. Các bảng tra cứu và hướng dẫn

Một điểm mới khác của Ngữ văn 6 là có bảng Hướng dẫn kĩ năng đọc để giúp HS 
hiểu nội hàm, tác dụng của các kĩ năng đọc, từ đó biết cách đọc (tr. 136, tập một).
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Ngoài ra, sách còn có bảng tra cứu thuật ngữ và bảng tra cứu tên tiếng nước 
ngoài, giúp HS dễ dàng tra những thuật ngữ đã học cũng như các tên tiếng nước 
ngoài (tr. 138, 139, tập một).

2. PHÂN TÍCH SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC

2.1. Ma trận nội dung và yêu cầu cần đạt

Nội dung và các hoạt động trong từng bài trong Ngữ văn 6 được thiết kế bám sát 
vào yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực mà CTGDPT tổng thể và CTGDPT môn 
Ngữ văn đã xác định. Mỗi bài học đều có nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu cần đạt về 
phẩm chất, đọc, viết, nói – nghe cho từng thể loại (xem ma trận dưới đây):

Bài VB Yêu cầu cần 
đạt về đọc

Yêu cầu về kiến 
thức

Tiếng Việt

Yêu cầu cần 
đạt về Viết

Yêu cầu cần đạt 
về 

Nói – nghe

Lắng nghe 
lịch sử nước 
mình

Thánh Gióng 
Sự tích Hồ Gươm
Hội thổi cơm thi ở Đồng 
Vân
Bánh chưng, bánh giầy

Đọc hiểu thể 
loại truyền 
thuyết

Từ đơn và từ phức, 
từ ghép và từ láy.

Tóm tắt nội dung 
chính của một 
VBbằng sơ đồ.

Thảo luận nhóm 
nhỏ về một vấn đề 
cần có giải pháp 
thống nhất.
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Miền cổ tích Sọ Dừa
Em bé thông minh
Chuyện cổ nước mình
Non-bu và Heng-bu

Đọc hiểu thể 
loại cổ tích

Trạng ngữ - chức 
năng liên kết câu.

Kể lại một 
chuyện cổ tích.

Kể lại một chuyện 
cổ tích.

Vẻ đẹp quê 
hương

Những câu hát dân 
gian về vẻ đẹp quê 
hương
Việt Nam quê hương ta
Về bài ca dao “Đứng 
bên tê đồng ngó bên ni 
đồng…”
Hoa bìm

Đọc hiểu thơ 
lục bát

Lựa chọn từ ngữ 
phù hợp với việc 
thể hiện nghĩa 
của VB.

Làm một bài thơ 
lục bát
Viết đoạn văn 
chia sẻ cảm xúc 
về bài thơ lục 
bát.

Trình bày cảm xúc 
về bài thơ lục bát 
đã đọc.

Những trải 
nghiệm 
trong đời

Bài học đường đời  
đầu tiên
Giọt sương đêm
Vừa nhắm mắt vừa mở 
cửa sổ
Cô Gió mất tên

Đọc hiểu 
truyện đồng 
thoại

Mở rộng thành 
phần chính của 
câu  bằng cụm từ.

Kể lại một trải 
nghiệm của bản 
thân.

Kể một trải 
nghiệm đáng nhớ 
đối với bản thân.

Trò chuyện 
cùng thiên 
nhiên

Lao xao ngày hè
Thương nhớ bầy ong
Đánh thức trầu
Một năm ở Tiểu học

Đọc hiểu hồi 
kí

Ẩn dụ, hoán dụ. Viết bài văn tả 
cảnh sinh hoạt.

Trình bày về một 
cảnh sinh hoạt.

Điểm tựa 
tinh thần

Gió lạnh đầu mùa
Tuổi thơ tôi
Con gái của mẹ
Chiếc lá cuối cùng

Đọc hiểu VB 
thông tin

Công dụng của 
dấu ngoặc kép.

Viết biên bản về 
một cuộc họp, 
cuộc thảo luận 
hay một vụ việc.

Tóm tắt nội dung 
trình bày của 
người khác.

Gia đình 
thương yêu

Những cánh buồm
Mây và sóng
Chị sẽ gọi em bằng tên
Con là…

Đọc hiểu thơ Từ đa nghĩa và từ 
đồng âm.

Viết đoạn văn 
ghi lại cảm xúc 
sau khi đọc một 
bài thơ.

Thảo luận nhóm 
nhỏ về một vấn đề 
cần có giải pháp 
thống nhất.

Những góc 
nhìn cuộc 
sống

Học thầy học bạn
Bàn về nhân vật Thánh 
Gióng
Góc nhìn
Phải chăng chỉ có ngọt 
ngào mới làm nên 
hạnh phúc?

Đọc hiểu VB 
nghị luận

Từ mượn; 
Từ gốc Hán.

Viết bài văn trình 
bày ý kiến về một 
hiện tượng trong 
đời sống.

Trình bày ý kiến về 
một vấn đề trong 
đời sống.
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Nuôi dưỡng 
tâm hồn

Lẵng quả thông
Con muốn làm một cái 
cây
Và tôi nhớ khói
Cô bé bán diêm

Đọc hiểu 
truyện

Lựa chọn cấu trúc 
câu và tác dụng 
của nó đối với việc 
thể hiện nghĩa 
của VB.

Kể lại một trải 
nghiệm của bản 
thân.

Kể lại một trải 
nghiệm đáng nhớ 
đối với bản thân.

Mẹ Thiên 
Nhiên

Lễ cúng Thần Lúa của 
người Chơ-ro
Trái Đất – Mẹ của 
muôn loài
Hai cây phong
Ngày Môi trường thế 
giới và hành động của 
tuổi trẻ

Đọc hiểu 
VBthông tin

Công dụng của 
dấu chấm phẩy
Phương tiện giao 
tiếp phi ngôn 
ngữ: hình ảnh, số 
liệu.

Viết VB thuyết 
minh thuật lại 
một sự kiện.

Tóm tắt nội dung 
trình bày của 
người khác.

Phần đọc trong mỗi bài học sẽ gồm hai VB đọc chính cùng chủ điểm và cùng thể 
loại nhằm giúp HS phát triển phẩm chất, hình thành kĩ năng đọc theo thể loại đồng 
thời thực hiện kĩ năng liên hệ, so sánh để nhận ra những điểm giống và khác nhau 
giữa hai VB. VB thứ ba khác về thể loại nhưng vẫn kết nối với VB thứ nhất và thứ hai về 
chủ điểm, giúp HS hiểu: cùng một chủ điểm nhưng có nhiều cách thể hiện khác nhau. 
Điều này giúp HS tiếp tục có cơ hội thực hiện kĩ năng liên hệ, so sánh VB này với VB 
khác đồng thời tăng hứng thú cho HS. VB thứ tư cùng thể loại, chủ điểm với VB thứ 
nhất và thứ hai. Chức năng của nó là hướng dẫn HS thực hành đọc theo thể loại, tạo 
cho HS cơ hội sử dụng kiến thức đã học về thể loại để đọc VB khác cùng thể loại (HS tự 
đọc ở nhà, đến lớp thảo luận). Vì thế, các câu hỏi về VB này không đi sâu vào nội dung 
VB mà hướng dẫn HS thực hành, sử dụng kiến thức đã có về thể loại để đọc hiểu VB.

Các yêu cầu cần đạt được triển khai được thể hiện qua các hoạt động cụ thể 
trong từng bài học. Bài Gia đình thương yêu dưới đây là một ví dụ (tr. 26, tập hai):

Đọc hiểu

Tiếng Việt

Viết, Nói - nghe

Phẩm chất

GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU
Bài 7

Đối với mỗi người, gia đình luôn là nơi yêu 
thương, gắn bó suốt cả cuộc đời. Gia đình là 
người thân, là mái nhà, là kỉ niệm, là sự quan tâm, 
chăm sóc, là nơi che chở, bao dung, dù đi đâu ta 
vẫn luôn muốn trở về. Tình cảm gia đình vô cùng 
thiêng liêng, quý báu. Bởi thế, đã có rất nhiều tác 
phẩm văn học viết về đề tài này với những cách 
thể hiện đa dạng. 

Những bài thơ trong bài học này sẽ giúp em hiểu hơn về tình cảm gia đình, để thêm 
yêu thương người thân, thêm gắn bó với gia đình, thêm những nguồn động lực lớn 
lao trong cuộc sống.

ĐỌC

TRI THỨC NGỮ VĂN

Tri thức đọc hiểu 

Thơ thuộc loại tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. Thơ 
có hình thức cấu tạo đặc biệt. Thơ cách luật có quy tắc nhất định về số câu, số chữ, gieo 

Gia đình có ý nghĩa 
như thế nào đối với 
mỗi chúng ta??

Yêu cầu cần đạt

• Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ; nêu 
được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

• Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.

• Nhận biết được từ đa nghĩa và từ đồng âm; phân tích được tác dụng của chúng.

• Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.

• Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

• Yêu thương, quan tâm người thân trong gia đình.

26
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Các yêu cầu trên được triển khai trong các câu hỏi, bài tập trong bài học để giúp 
HS đạt được yêu cầu “nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ” và 
“nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ”, sách nêu câu 
hỏi (tr. 31, tập hai):

4. 	Hãy nêu hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ? 

5. 	Em có cảm nhận gì về tình cảm của tác giả? Những chi tiết nào trong bài thơ 
khiến em có cảm nhận đó? 

Để giúp HS đạt được yêu cầu “Viết được một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc 
một bài thơ”, sách trình bày yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ, 
sau đó hướng dẫn HS phân tích đoạn văn mẫu để HS hiểu được đặc điểm đoạn văn 
(tr. 37, tập hai):

Đọc đoạn văn trên và thực hiện những yêu cầu sau:

• Tìm những từ thể hiện cảm xúc của người viết về bài thơ.

• Tác giả đoạn văn đã sử dụng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm xúc?

• Những câu nào thuộc về phần mở đoạn? Vì sao em biết?

• Những câu nào thuộc về phần thân đoạn? Phần này trình bày nội dung gì?

• Hãy chỉ ra câu kết của đoạn văn và cho biết nội dung của nó?

• Tìm những từ ngữ được dùng theo kiểu lặp lại hoặc thay thế những từ ngữ tương 
đương ở những câu trước đó. Nêu tác dụng của những từ ngữ đó.

Hướng dẫn quy trình viết

Đọc lại những hướng dẫn về quy trình viết trong bài Vẻ đẹp quê hương (Ngữ văn 6, 
tập một) để hoàn thành đoạn văn. Sau khi viết xong, em hãy dùng bảng kiểm dưới đây để 
tự chỉnh sửa đoạn văn.

Bảng kiểm đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

Các phần của 
đoạn văn

Nội dung kiểm tra
Đạt/  

Chưa đạt

Mở đoạn

Mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.

Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc về bài thơ.

Nêu nhan đề, tên tác giả và cảm xúc khái quát về bài thơ.

Thân đoạn

Trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí bằng 
một số câu.

Dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong 
bài thơ.

Sử dụng một số từ ngữ để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa  
các câu.

Kết đoạn
Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ với bản thân. 

Kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

Sau khi viết xong, em hãy bổ sung những từ ngữ dùng để liên kết các câu trong đoạn 
văn (nếu còn thiếu). 

Đề bài:

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm xúc về một bài thơ.

37

Tiếp theo, sách ra đề và hướng dẫn HS từng bước trong quy trình tạo lập VB. Sách 
còn trình bày các bảng kiểm để hướng dẫn HS tự đọc và tự điều chỉnh bài viết (tr. 37, 
tập hai): 

Đọc đoạn văn trên và thực hiện những yêu cầu sau:

• Tìm những từ thể hiện cảm xúc của người viết về bài thơ.

• Tác giả đoạn văn đã sử dụng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm xúc?

• Những câu nào thuộc về phần mở đoạn? Vì sao em biết?

• Những câu nào thuộc về phần thân đoạn? Phần này trình bày nội dung gì?

• Hãy chỉ ra câu kết của đoạn văn và cho biết nội dung của nó?

• Tìm những từ ngữ được dùng theo kiểu lặp lại hoặc thay thế những từ ngữ tương 
đương ở những câu trước đó. Nêu tác dụng của những từ ngữ đó.

Hướng dẫn quy trình viết

Đọc lại những hướng dẫn về quy trình viết trong bài Vẻ đẹp quê hương (Ngữ văn 6, 
tập một) để hoàn thành đoạn văn. Sau khi viết xong, em hãy dùng bảng kiểm dưới đây để 
tự chỉnh sửa đoạn văn.

Bảng kiểm đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

Các phần của 
đoạn văn

Nội dung kiểm tra
Đạt/  

Chưa đạt

Mở đoạn

Mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.

Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc về bài thơ.

Nêu nhan đề, tên tác giả và cảm xúc khái quát về bài thơ.

Thân đoạn

Trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí bằng 
một số câu.

Dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong 
bài thơ.

Sử dụng một số từ ngữ để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa  
các câu.

Kết đoạn
Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ với bản thân. 

Kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

Sau khi viết xong, em hãy bổ sung những từ ngữ dùng để liên kết các câu trong đoạn 
văn (nếu còn thiếu). 

Đề bài:

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm xúc về một bài thơ.

37
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Như vậy, mọi hoạt động dạy học đều thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt của bài 
học, không đi ra ngoài cũng như không nâng cao yêu cầu cần đạt đã xác định (trừ 
trường hợp dạy lớp chuyên, khi HS đã đạt được yêu cầu cần đạt mà chương trình đã 
nêu), cũng không dựa trên trình độ HS mà giảm mức độ của yêu cầu cần đạt, vì yêu 
cầu đó là chuẩn tối thiểu mà HS mọi vùng miền cần đạt. 

2.2. Phân tích kết cấu chủ điểm/ bài học

Các bài học trong Ngữ văn 6 được phân bố thành ba mạch chính: tìm hiểu thiên 
nhiên, tìm hiểu xã hội, tìm hiểu bản thân. Cụ thể như sau:

 

Tìm hiểu thiên nhiên Tìm hiểu xã hội Tìm hiểu bản thân

– Trò chuyện cùng thiên nhiên 
– Mẹ Thiên Nhiên – Những trải nghiệm trong đời

– Điểm tựa tinh thần
– Nuôi dưỡng tâm hồn

– Lắng nghe lịch sử nước mình
– Miền cổ tích
– Vẻ đẹp quê hương
– Gia đình thương yêu
– Những góc nhìn cuộc sống

Bài mở đầu: Hoà nhập vào môi trường mới
Bài 11: Bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

Sách gồm 10 bài học chính tương ứng với 10 chủ điểm gắn với những vấn đề gần 
gũi với cuộc sống của HS. Ở tập một, HS sẽ được học về lịch sử của đất nước qua cách 
kể chuyện của các tác giả dân gian (bài Lắng nghe lịch sử nước mình); khám phá một 
thế giới khác lạ trong các truyện cổ tích, từ đó rút ra những bài học sâu sắc về đạo lí 
làm người (bài Miền cổ tích); yêu quý, tự hào với những vẻ đẹp của thiên nhiên, con 
người (bài Vẻ đẹp quê hương); trải nghiệm thế giới xung quanh để nhận ra những mặt 
tốt đẹp cũng như những điều chưa hoàn thiện của bản thân (bài Những trải nghiệm 
trong đời); quan sát, cảm nhận những bí ẩn, kì diệu của thiên nhiên (bài Trò chuyện 
cùng thiên nhiên). 

Ở tập hai, HS sẽ được tìm hiểu giá trị của những điểm tựa trong cuộc sống mỗi 
khi đối mặt với thử thách (bài Điểm tựa tinh thần); cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của 
gia đình đối với cuộc sống của mỗi người và học cách yêu thương gia đình (bài Gia 
đình thương yêu); học cách nhìn cuộc sống từ những góc độ khác nhau, tôn trọng sự 
khác biệt và biết cách trao đổi, thuyết phục người khác lắng nghe ý kiến của mình (bài 
Những góc nhìn cuộc sống); thấu hiểu ý nghĩa của việc nuôi dưỡng một đời sống tâm 
hồn phong phú đối với cuộc sống của bản thân (bài Nuôi dưỡng tâm hồn); khám phá 
thiên nhiên và học cách chung sống, trân quý và bảo vệ vạn vật xung quanh mình (bài 
Mẹ Thiên Nhiên).
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Ngoài ra, trong bài mở đầu cuốn sách HS được làm quen với các bạn và môi 
trường học tập mới (bài Hoà nhập vào môi trường mới). Cuối cuốn sách, HS được đặt 
vào một số tình huống thực tế, tìm những cách khác nhau để giải quyết những vấn đề 
của chính các em (bài Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?). 

Mỗi bài học là một cột mốc trong cuộc hành trình đầy ắp những điều mới lạ 
và hấp dẫn, giúp HS hiểu thêm về con người, xã hội, thiên nhiên và về chính bản  
thân mình. 

Ẩn trong từng nội dung bài học là các lí thuyết, mô hình, phương pháp dạy học 
nhằm hướng dẫn HS trong suốt tiến trình học đọc, viết, nói và nghe. Cụ thể là giúp các 
em quan sát mẫu để học theo mẫu một cách sáng tạo; là tổ chức cho HS thảo luận, 
chia sẻ về những gì đã đọc, viết, nói và nghe.

2.3. Cấu trúc mỗi chủ điểm/ bài học theo các mạch kiến thức

	 Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 6 gồm 6 mục, có sự kết nối chặt chẽ giữa yêu 
cầu cần đạt, giới thiệu bài học, trình bày kiến thức mới (cung cấp những lí thuyết có 
tính chất công cụ để giúp HS đọc hiểu, viết, nói và nghe) và các hoạt động hướng dẫn 
HS đọc, làm bài tập tiếng Việt, viết, nói và nghe, ôn tập (xem sơ đồ sau):

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

GIỚI THIỆU BÀI HỌC
CÂU HỎI LỚN

ĐỌC:
Tri thức Ngữ văn (đọc hiểu, tiếng Việt)
VB 1, 2: thuộc thể loại chính của bài học
VB 3: Đọc kết nối chủ điểm, thuộc thể loại khác
VB 4: Đọc mở rộng theo thể loại: thực hành đọc 
thể loại chính của bài học
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
VIẾT NGẮN

VIẾT: 
Tri thức về kiểu bài
Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
Hướng dẫn quy trình viết

NÓI – NGHE
Tri thức về kiểu bài
Hướng dẫn quy trình nói – nghe

ÔN TẬP

Định hướng yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.

Cung cấp thông tin tổng quát về bài học và khơi gợi 
hứng thú.

Cung cấp tri thức công cụ để đọc VB.
Hướng dẫn đọc VB nhằm đạt mục tiêu bài học.
Thực hành kiến thức tiếng Việt để đọc hiểu và tạo 
lập VB.

Cung cấp tri thức công cụ để tạo lập VB.
Hướng dẫn các bước tạo lập VB.

Cung cấp tri thức công cụ
 Hướng dẫn nói, nghe

Củng cố kiến thức; suy ngẫm về những gì đã học.
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So sánh cấu trúc bài học như trên với cấu trúc bài học trong SGK hiện hành, ta 
thấy có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Ngữ văn 6
(Chân trời sáng tạo)

Ngữ văn 6
(sách hiện hành)

Yêu cầu cần đạt

Giới thiệu bài học và câu hỏi lớn cho toàn bài

Tích hợp đọc, viết, nói – nghe, tiếng Việt Chỉ tích hợp đọc và tiếng Việt

Nhiệm vụ học tập được thiết kế bám sát yêu cầu, giúp HS đạt yêu 
cầu về năng lực

Nhiệm vụ học tập tập trung vào kiến thức 

Hướng dẫn HS phân tích mẫu, viết theo quy trình
Hầu như không hướng dẫn phân tích mẫu, 
không hướng dẫn viết theo quy trình

Hướng dẫn HS nói – nghe

Có các bảng kiểm về viết, nói – nghe

Nhìn vào bảng so sánh trên ta thấy những điểm khác biệt cơ bản của Ngữ văn 6 
(bộ Chân trời sáng tạo) so với Ngữ văn 6 hiện hành là: xác định rõ yêu cầu cần đạt dựa 
trên yêu cầu cần đạt mà CTGDPT tổng thể và CTGDPT môn Ngữ văn đã đề ra; nội dung 
và các hoạt động học tập được triển khai dựa vào yêu cầu cần đạt; tích hợp cả về chủ 
điểm – thể loại lẫn kĩ năng; hướng dẫn HS viết, nói – nghe bằng phương pháp phân 
tích mẫu; phát triển khả năng tự điều chỉnh của HS thông qua bảng kiểm.

2.4. Phân tích một số chủ đề, bài học đặc trưng

Những điểm mới về yêu cầu cần đạt của bài học, tích hợp đọc, viết, nói nghe 
với tiếng Việt và cách trình bày tri thức, nội dung các nhiệm vụ học tập của Ngữ văn 
6 được thể hiện qua từng bài học. Dưới đây là hai ví dụ về bài Trò chuyện cùng thiên 
nhiên (tập một) và Những góc nhìn cuộc sống (tập hai).

2.4.1. Trò chuyện cùng thiên nhiên

2.4.1.1. Về yêu cầu cần đạt

 Yêu cầu cần đạt của bài học này thể hiện các yêu cầu cần đạt về năng lực giao 
tiếp (đọc, viết, nói – nghe) và phẩm chất mà CTGDPT môn Ngữ văn đã đề ra (tr. 110, 
tập một):
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2.4.1.2. Về tích hợp

Trong bài học này, HS được học các hồi kí nói về sự tương tác giữa con người với 
thiên nhiên, đó là các VB: Lao xao ngày hè (Duy Khán), Thương nhớ bầy ong (Huy Cận, 
Xuân Diệu). Các tác giả đã miêu tả cảnh ngày hè ở làng quê, cảnh đàn ong bay đi. Đọc 
hai VB này, HS sẽ học được cách miêu tả cảnh sinh hoạt. Vì thế, trong phần Viết, HS 
được dạy cách viết bài văn tả cảnh sinh hoạt. Sau đó, trong phần Nói và nghe, HS được 
học cách chia sẻ, trao đổi với bạn về một cảnh sinh hoạt mà các em đã chứng kiến. 
Trong các VB đọc, các tác giả đã sử dụng một số biện pháp tu từ như ẩn dụ, hoán dụ. 
Do đó, trong phần tiếng Việt, HS được học về hai biện pháp tu từ này để có thể đọc, 
viết tốt hơn. 

Quan điểm tích hợp còn được thể hiện trong yêu cầu HS viết đoạn văn có sử 
dụng kiến thức tiếng Việt đã học, cụ thể là (tr. 122, tập một):

Viết ngắn 

Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc 
một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một trong số các biện 
pháp ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ.

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

MỘT NĂM Ở TIỂU HỌC

Mẹ tôi, ngày nào cũng đi từ sáng sớm, tối mịt mới về nhà, người lại không biết chữ, 
nên không thể kiểm soát sự học của chúng tôi được. Đầu năm học, chúng tôi cần tiền mua 
bút mực sách vở thì người lấy trong ruột tượng ra đưa; cuối năm người hỏi có được lên 
lớp không, thế thôi. Ruột tượng của người là một cái túi hẹp mà dài khoảng thước rưỡi 
bằng sồi (tơ gốc, mặt sù sì, rất bền) vừa để thắt lưng vừa để đựng tiền. Tối nào người đi 
thu tiền về thì ruột tượng đầy xu đồng và trinh, phồng ở trước bụng.

Khi cha tôi mất, tôi đã biết lo về thân phận của mình, nhưng tuổi đó chỉ ngủ một đêm, 
sáng dậy đã quên hết. Lo thì lo vậy, chứ không biết siêng học. Không còn cha nhắc nhở, 
kiềm chế nữa, tôi bỏ bê việc học trọn một niên khoá. Tôi vẫn đi học đều đều, không trốn 
buổi nào, nhưng thường đi sớm mà về rất trễ vì cùng với bạn thơ thẩn trên bờ đê tìm cỏ gà, 
bắt dế. Tối tối, tôi và em trai tôi rủ nhau ra chơi ở cột đồng hồ – một cột sắt cao khoảng ba 
thước, trên có một đồng hồ, lớn như đồng hồ chợ Bến Thành; cột dựng ở giữa ngã năm, 
bên bờ sông, đầu ngõ Phất Lộc trông ra, cột đó nay vẫn còn. Thời đó đường Bờ Sông chỉ 
trải đá, chưa tráng nhựa, chiều hè gió ngoài sông thổi vào, bụi mù, thành phố phải dùng 
những xe bò kéo chở nước đi tưới. Tối, có ba bốn ngọn đèn điện sáng trưng, các loài sâu 
có cánh bu lại, trẻ con mấy phố và ngõ chung quanh cũng bu lại chạy nhảy trên một cái 
nền tròn rộng, bắt cào cào, bươm bướm, dế, cả cà cuống nữa.

Chơi chán, chúng tôi ra bờ sông, ở phía ngoài đê, lại bến tàu, leo lên những đống hàng – 
nhiều nhất là thùng rượu – hóng gió, nhìn tàu và thuyền đậu san sát trên mặt nước loang 
loáng chỗ sáng, chỗ tối. Ba bốn đứa nói chuyện láo với nhau, hoặc chơi hú tìm, đuổi bắt 
nhau giữa những đống hàng mới bốc ở dưới tàu lên, chưa kịp chở vô kho. Đêm nào cũng 
tới lúc nghe tiếng rao: “Bánh giò, bánh giầy” của những người bán hàng đầu đội thúng, 
tay xách một cái đèn dầu, đi dọc bờ sông chuyên bán cho các phu khuân vác làm khuya, 
chúng tôi mới về nhà. Lúc đó vào khoảng chín, mười giờ tối.

Trọn các ngày nghỉ, chúng tôi chỉ có mặt ở nhà trong bữa cơm, còn thì ra ngõ, hoặc 
đường Bờ Sông chơi với trẻ trong xóm. Chúng là con gia đình lao động: bố làm thợ mộc, 
thợ cưa, mẹ bán cháo, bán xôi, có khi cả bố lẫn mẹ đều làm phu khuân vác ở bến tàu. Cũng 
có đứa biết đọc chữ Quốc ngữ, lâu lâu chán chơi, lấy chuyện Thạch Sanh, Phạm Công 
Cúc Hoa của bố, ngồi đọc cho cả bọn nghe. […]

122

2.4.1.3. Về cách trình bày tri thức

Tri thức Ngữ văn gồm hai mục: (1) Tri thức đọc hiểu; (2) Tri thức tiếng Việt. Trong mục 
thứ nhất, sách trình bày tri thức về kí, bao gồm hồi kí và du kí; một số đặc điểm của hồi 
kí. Trong mục thứ hai, sách giải thích thế nào là ẩn dụ, hoán dụ. Các tri thức được trình 
bày ngắn gọn, đảm bảo yêu cầu về kiến thức tiếng Việt và Ngữ văn mà chương trình 
yêu cầu, giúp HS có đủ kiến thức nền để đọc hiểu thể loại hồi kí. 

Các tri thức về viết và nói – nghe cũng được trình bày ngắn gọn, gồm định nghĩa 
về kiểu bài tả cảnh sinh hoạt, đặc điểm và yêu cầu đối với kiểu bài.



18 Tài liệu tập huấn giáo viên – Ngữ văn 6 – Bộ sách: Chân trời sáng tạo

2.4.1.4. Về các nhiệm vụ học tập

a. Nhiệm vụ học tập phần Đọc

Các câu hỏi đọc hiểu cho VB 1 và VB 2 được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt, sao 
cho sau khi trả lời các câu hỏi này, HS đạt được yêu cầu cần đạt về đọc hiểu thể loại 
hồi kí mà chương trình đề ra. Ví dụ: mục tiêu “Nhận biết được hình thức ghi chép, cách 
kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí; Nhận biết được chủ điểmcủa VB; 
tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của VB” được thể hiện qua 
hai câu hỏi (tr. 115, tập một):

Con gà mái cứ vào tầm này là nó đẻ xong. Nó bay khỏi ổ, chạy xuống đất tác ầm lên, 
cả xóm nghe tiếng: “Vừa đau vừa rát”. Con gà sống1 đứng ngơ ngác một lúc, rồi mổ mồi 
dỗ gà mái2. Nó vừa mổ mồi nó vừa “cực... cực” ra vẻ thương gà mái. Hai con vịt bầu thì 
phớt lờ, vừa đủng đỉnh mang cái thân nặng nề, vừa toáng lên: “mặc, mặc...”, rồi chúng 
nhảy xuống vũng bùn bên vại nước, vầy đục ngầu lên, không thấy mồi, chúng húc tung 
cả bãi húng dũi3.

[...]

Anh em chúng tôi rủ nhau đi tắm ở suối sau nhà. Qua mấy vườn sắn xanh biếc là đến 
gần suối. Tiếng nước chảy ào ào. Nước từ núi Tiên giội như thác, trắng xoá, qua suối Cộc 
xóm Đông tràn sang suối xóm Tây rồi dồn về suối xóm Trại chúng tôi. […] Trẻ con chúng 
tôi la ó, té nhau, reo hò. Ôi, con suối; con suối khi nó cạn, chúng tôi ngẩn ngơ. Chúng tôi 
tắm thoả thuê, khi ra về tiếng ào ào vọng mãi.

Tối, cái Bảng giải chiếu manh giữa sân. Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa 
từ đồng Chõ thoảng về; trong tiếng sáo diều cao vút của chú Chàng; trong dàn nhạc ve; 
trong tiếng chó thủng thẳng sủa giăng4...

Chúng tôi no nê, rủ nhau giải chiếu ở hiên nhà ngủ cho mát.

Ôi cái mùa hè hiếm hoi. Ngày lao xao, đêm cũng lao xao. Cả làng xóm hình như 
không ai ngủ, cùng thức với giời, với đất. Tôi khát khao thầm ước: Mùa hè nào cũng được 
như mùa hè này!

(Duy Khán, Tuổi thơ im lặng, NXB Kim Đồng, 2002)

Suy ngẫm và phản hồi

1.  Bức tranh cuộc sống trong Lao xao ngày hè được miêu tả qua cảm nhận của ai, theo 
ngôi kể nào? 

2. Hãy liệt kê một số câu văn kể chuyện, miêu tả và biểu cảm được sử dụng trong văn 
bản. Theo em, việc kết hợp miêu tả, biểu cảm khi kể chuyện đã giúp ích gì cho việc thể 
hiện không khí ngày hè? 

3.  Chỉ ra một số âm thanh, hình ảnh mà theo em, đã góp phần làm nên cái “lao xao ngày 
hè” trong văn bản này. Từ đó cho biết, người kể chuyện đã cảm nhận cái “lao xao” ấy 
bằng những giác quan nào?

4. Xác định chủ đề của văn bản Lao xao ngày hè.  

5. Đọc kĩ đoạn văn:

Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng Chõ thoảng về; trong tiếng sáo 
diều cao vút của chú Chàng; trong dàn nhạc ve; trong tiếng chó thủng thẳng sủa giăng... 

1 Gà sống: gà trống.
2 Mổ mồi dỗ gà mái: mổ mồi không cốt để ăn mà có ý lấy lòng gà mái.
3 Húng dũi: một loại rau thơm.
4 Giăng (cách phát âm địa phương): trăng.
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Phần lớn các câu hỏi đọc hiểu tập trung vào việc hướng dẫn HS nhận biết đặc 
điểm thể loại hồi kí để các em biết cách đọc hiểu VB tương tự về thể loại.

b. Nhiệm vụ học tập phần Thực hành tiếng Việt

 Yêu cầu cần đạt “Nhận biết được biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng 
của chúng” được thể hiện trong bài tập sau trong mục Thực hành tiếng Việt (tr. 121,  
tập một):

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

1. Tìm một câu có sử dụng biện pháp so sánh và một câu sử dụng biện pháp ẩn dụ trong 
Lao xao ngày hè. Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hai biện pháp tu từ này.

2. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ở dưới:

Người ta nói chèo bẻo là kẻ cắp. Kẻ cắp hôm nay gặp bà già! Nhưng từ đây tôi 
lại quý chèo bẻo. Ngày mùa, chúng thức suốt đêm. Mới tờ mờ đất nó đã cất tiếng gọi 
người: “chè cheo chét”... Chèo bẻo trị kẻ ác. Thì ra, người có tội khi trở thành người 
tốt thì tốt lắm!

a. Chỉ ra biện pháp ẩn dụ trong đoạn văn. 
b. Nêu nét tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng được so sánh ngầm với nhau và tác 

dụng của biện pháp này trong việc miêu tả loài vật.
3. Hãy xác định biện pháp hoán dụ được sử dụng trong các câu văn dưới đây và cho biết 

dựa vào đâu để xác định như vậy: 

a. Cả làng xóm hình như (…) cùng thức với giời, với đất. (Duy Khán, Lao xao ngày hè)
b. Sau nhà có hai đõ ong “sây” lắm. (Huy Cận, Thương nhớ bầy ong)
c. Thời đó đường Bờ Sông chỉ trải đá, chưa tráng nhựa, chiều hè gió ngoài sông thổi 

vào, bụi mù, thành phố phải dùng những xe bò kéo chở nước đi tưới. (Nguyễn Hiến 
Lê, Một năm ở Tiểu học)

d. Mùa đông, tôi không ra đường chơi được thì ở nhà đọc truyện Tàu cho cả nhà trong 
(…), nhà ngoài (…) nghe, hết một cuốn thì cầm hai xu chạy vù lại hiệu Cát Thành 
đầu phố Hàng Gai đổi cuốn khác. (Nguyễn Hiến Lê, Một năm ở Tiểu học)

4. Theo em, cụm từ “mắt xanh” trong câu thơ “Trầu ơi, hãy tỉnh lại!/ Mở mắt xanh ra nào” 
gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc nào? “Mắt xanh” trong trường hợp này 
là ẩn dụ hay nhân hoá? Dựa vào đâu để nói như vậy?

5. Hãy dẫn ra một câu văn sử dụng biện pháp ẩn dụ hoặc hoán dụ trong Lao xao ngày hè 
hoặc Thương nhớ bầy ong mà em cho là thú vị và chia sẻ với mọi người. 

6. Hãy chỉ ra biện pháp tu từ trong các dòng thơ dưới đây và cho biết những dấu hiệu nào 
giúp em nhận ra biện pháp nghệ thuật ấy:

  Đã ngủ rồi hả trầu? 
      Tao đã đi ngủ đâu 
      Mà trầu mày đã ngủ 

    (Trần Đăng Khoa, Đánh thức trầu)

7.  Lao xao ngày hè, Thương nhớ bầy ong, Đánh thức trầu đều viết về tuổi thơ tác giả gắn 
với cây cối, loài vật. Cả ba văn bản đều sử dụng biện pháp nhân hoá. Theo em, vì sao 
như vậy?
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Những câu hỏi này tập trung vào các hiện tượng ngôn ngữ xuất hiện trong các 
VB để giúp HS đọc hiểu VB tốt hơn.

c. Nhiệm vụ học tập phần Viết ngắn

Yêu cầu cần đạt “Vận dụng được biện pháp tu từ khi viết và nói” được thể hiện 
qua yêu cầu viết ngắn (tr. 122, tập một):
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Viết ngắn 

Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc 
một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một trong số các biện 
pháp ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ.

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

MỘT NĂM Ở TIỂU HỌC

Mẹ tôi, ngày nào cũng đi từ sáng sớm, tối mịt mới về nhà, người lại không biết chữ, 
nên không thể kiểm soát sự học của chúng tôi được. Đầu năm học, chúng tôi cần tiền mua 
bút mực sách vở thì người lấy trong ruột tượng ra đưa; cuối năm người hỏi có được lên 
lớp không, thế thôi. Ruột tượng của người là một cái túi hẹp mà dài khoảng thước rưỡi 
bằng sồi (tơ gốc, mặt sù sì, rất bền) vừa để thắt lưng vừa để đựng tiền. Tối nào người đi 
thu tiền về thì ruột tượng đầy xu đồng và trinh, phồng ở trước bụng.

Khi cha tôi mất, tôi đã biết lo về thân phận của mình, nhưng tuổi đó chỉ ngủ một đêm, 
sáng dậy đã quên hết. Lo thì lo vậy, chứ không biết siêng học. Không còn cha nhắc nhở, 
kiềm chế nữa, tôi bỏ bê việc học trọn một niên khoá. Tôi vẫn đi học đều đều, không trốn 
buổi nào, nhưng thường đi sớm mà về rất trễ vì cùng với bạn thơ thẩn trên bờ đê tìm cỏ gà, 
bắt dế. Tối tối, tôi và em trai tôi rủ nhau ra chơi ở cột đồng hồ – một cột sắt cao khoảng ba 
thước, trên có một đồng hồ, lớn như đồng hồ chợ Bến Thành; cột dựng ở giữa ngã năm, 
bên bờ sông, đầu ngõ Phất Lộc trông ra, cột đó nay vẫn còn. Thời đó đường Bờ Sông chỉ 
trải đá, chưa tráng nhựa, chiều hè gió ngoài sông thổi vào, bụi mù, thành phố phải dùng 
những xe bò kéo chở nước đi tưới. Tối, có ba bốn ngọn đèn điện sáng trưng, các loài sâu 
có cánh bu lại, trẻ con mấy phố và ngõ chung quanh cũng bu lại chạy nhảy trên một cái 
nền tròn rộng, bắt cào cào, bươm bướm, dế, cả cà cuống nữa.

Chơi chán, chúng tôi ra bờ sông, ở phía ngoài đê, lại bến tàu, leo lên những đống hàng – 
nhiều nhất là thùng rượu – hóng gió, nhìn tàu và thuyền đậu san sát trên mặt nước loang 
loáng chỗ sáng, chỗ tối. Ba bốn đứa nói chuyện láo với nhau, hoặc chơi hú tìm, đuổi bắt 
nhau giữa những đống hàng mới bốc ở dưới tàu lên, chưa kịp chở vô kho. Đêm nào cũng 
tới lúc nghe tiếng rao: “Bánh giò, bánh giầy” của những người bán hàng đầu đội thúng, 
tay xách một cái đèn dầu, đi dọc bờ sông chuyên bán cho các phu khuân vác làm khuya, 
chúng tôi mới về nhà. Lúc đó vào khoảng chín, mười giờ tối.

Trọn các ngày nghỉ, chúng tôi chỉ có mặt ở nhà trong bữa cơm, còn thì ra ngõ, hoặc 
đường Bờ Sông chơi với trẻ trong xóm. Chúng là con gia đình lao động: bố làm thợ mộc, 
thợ cưa, mẹ bán cháo, bán xôi, có khi cả bố lẫn mẹ đều làm phu khuân vác ở bến tàu. Cũng 
có đứa biết đọc chữ Quốc ngữ, lâu lâu chán chơi, lấy chuyện Thạch Sanh, Phạm Công 
Cúc Hoa của bố, ngồi đọc cho cả bọn nghe. […]
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Bài tập này tạo cho HS cơ hội vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ vừa học vào 
tạo lập đoạn văn.

d. Nhiệm vụ học tập phần Viết

Yêu cầu cần đạt “Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt” được thể hiện qua một loạt 
các hoạt động: từ việc yêu cầu HS đọc và phân tích VB mẫu để từ đó học cách tạo lập 
kiểu VB tương tự đến các yêu cầu xác định đề tài, thu thập tư liệu, tìm ý, lập dàn ý, viết 
bài, xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. Một điểm mới đặc biệt của phần viết là 
bảng kiểm bài viết tả cảnh sinh hoạt. HS có thể dùng bảng kiểm này để tự điều chỉnh 
bài viết của mình đồng thời góp ý cho bài viết của bạn (tr. 128, tập một).

Bước 4: Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm

Xem lại và chỉnh sửa 

Tự kiểm tra, xem xét và điều chỉnh những chi tiết liên quan đến nội dung và cấu trúc 
của bài viết dựa vào những gợi ý trong bảng sau:

Bảng kiểm bài viết tả lại một cảnh sinh hoạt

Các phần 
của bài viết

Nội dung kiểm tra
Đạt/  

Chưa đạt

Mở bài
Dùng ngôi xưng hô phù hợp trong khi quan sát, miêu tả.

Giới thiệu không gian, thời gian diễn ra cảnh sinh hoạt.

Thân bài

Tả bao quát cảnh sinh hoạt.

Tái hiện được các sự vật, đường nét, màu sắc, âm thanh cụ 
thể.

Kết hợp các giác quan khi quan sát và miêu tả.

Tả cảnh sinh hoạt theo trình tự.

Thể hiện suy nghĩ, cảm xúc đối với con người, cuộc sống 
được miêu tả.

Kết bài
Nêu được ấn tượng, tình cảm của người viết đối với cảnh 
sinh hoạt. 

Tiếp theo, hãy đọc chậm bài viết của mình một lần nữa, bổ sung những nội dung còn 
thiếu và sửa các lỗi chính tả, dùng từ ngữ, viết câu. 

Rút kinh nghiệm

Hãy sử dụng những câu hỏi sau để tự đánh giá lại những gì mình đã học được sau khi 
thực hiện bài viết này:

• Việc viết bài văn này giúp em có thêm kinh nghiệm gì trong cách quan sát cảm nhận 
cuộc sống con người và cảnh vật?

• Nếu được thực hiện lại bài viết này, em sẽ điều chỉnh thế nào để bài viết tốt hơn?

Sau khi hoàn thành bài văn bài văn, em có thể chia sẻ với bạn bè, người thân. 
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e. Nhiệm vụ học tập phần Nói và nghe

Yêu cầu cần đạt “Nói và nghe về một cảnh sinh hoạt” được thể hiện qua đề bài 
trình bày về một cảnh sinh hoạt và các yêu cầu xác định đề tài, người nghe, mục đích, 
không gian và thời gian nói; tìm ý, lập dàn ý; luyện tập và trình bày; trao đổi và đánh 
giá trong hai vai trò người nghe và người nói (tr. 130, tập một).
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2.4.2. Những góc nhìn cuộc sống

2.4.2.1. Về yêu cầu cần đạt

Yêu cầu cần đạt của bài học này thể hiện các yêu cầu cần đạt về năng lực giao tiếp 
(đọc, viết, nói – nghe) và phẩm chất mà CTGDPT môn Ngữ văn đã đề ra (tr. 40, tập hai):

2.4.2.2. Về quan điểm tích hợp

– Tích hợp đọc theo chủ đề: Các VB đọc của bài 8 đều xoay quanh chủ điểm 
Những góc nhìn cuộc sống. Cụ thể như sau: VB Học thầy, học bạn nói về những góc nhìn 
khác nhau về lợi ích của việc học thầy, học bạn, VB Bàn về nhân vật Thánh Gióng đưa 
ra những góc nhìn khác nhau về nhân vật Thánh Gióng, VB đọc kết nối chủ điểm Góc 
nhìn là một câu chuyện với chủ điểm thay đổi góc nhìn, thay đổi cuộc sống, VB đọc mở 
rộng theo thể loại đưa ra những góc nhìn khác nhau để trả lời cho câu hỏi Phải chăng 
chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?.
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–  Tích hợp đọc, viết, nói và nghe theo thể loại: Hai VB đọc chính thuộc thể loại 
văn nghị luận sẽ là tiền đề để HS triển khai phần viết trình bày ý kiến về một hiện 
tượng trong đời sống, nội dung phần viết sẽ được HS chuyển thành nội dung trình 
bày trong phần Nói và nghe.

–  Tích hợp tiếng Việt: Trong VB đọc, các tác giả có sử dụng từ mượn, từ Hán Việt, 
do đó, phần Thực hành tiếng Việt sẽ cung cấp tri thức về từ mượn và từ Hán Việt.

–  Tích hợp với phần Viết ngắn: Phần Viết ngắn được tích hợp cả chủ điểm Những 
góc nhìn cuộc sống và cả tiếng Việt. Cụ thể như sau (tr. 49, tập hai):

6. Đặt ba câu có sử dụng một số từ Hán Việt tìm được ở bài tập trên.

7. Phân biệt nghĩa của những yếu tố Hán Việt đồng âm sau đây: 

a. thiên trong thiên vị, thiên trong thiên văn, thiên trong thiên niên kỉ. 
b. hoạ trong tai hoạ với hoạ trong hội hoạ, hoạ trong xướng hoạ.
c. đạo trong lãnh đạo, đạo trong đạo tặc, đạo trong địa đạo.

Viết ngắn

Việc nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ mang đến cho chúng ta những ích lợi 
gì? Em hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên, trong 
đoạn văn có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt.

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

PHẢI CHĂNG CHỈ CÓ NGỌT NGÀO MỚI LÀM NÊN HẠNH PHÚC? 

Hôm qua con chợt vô tình hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên 
hạnh phúc?”. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu về lời con hỏi. Con yêu ạ, trong cuộc sống này ai cũng 
mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân mình, và người ta vẫn thường hay nghĩ rằng hạnh 
phúc chỉ đến từ những điều ngọt ngào, bình yên nhất. Liệu điều ấy có thật đúng?

Không ai có thể định nghĩa trọn vẹn hoàn toàn cho hai chữ “hạnh phúc”, ai cũng có 
cách hiểu về hạnh phúc theo cách riêng mình. Thế nhưng, người ta vẫn thường hay bảo, 
ngọt ngào là hạnh phúc. Ngọt ngào là sự dịu dàng, ấm áp trong tình cảm, ngọt ngào cũng 
là sự sung túc, đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống.

Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên nó chính 
là hạnh phúc. Một cử chỉ quan tâm, yêu thương, một lời hỏi han ngọt ngào của cha mẹ dành 
cho con, của bạn bè dành cho nhau cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ và ấm lòng. 
Một cuộc sống giàu có, sung túc, đủ đầy giúp cho con người có thể làm điều mình thích mà 
không bị giới hạn bởi bất kì điều gì, điều ấy cũng làm cho cuộc sống thêm phần hạnh phúc, 
tươi đẹp. Tỉ phú Bin Gết-xờ (Bill Gates) đã dành 45,6% tài sản của mình để thành lập quỹ từ 
thiện để giải quyết các vấn đề về sức khoẻ và nghèo đói toàn cầu. Sự ngọt ngào ấy đã mang 
đến hạnh phúc cho những mảnh đời đang gặp khó khăn, khốn khó ở khắp nơi trên thế giới. 

Ngày trước, khi vẫn còn là một người trẻ chập chững những bước đi đầu tiên vào đời, 
mẹ cũng từng nghĩ rằng, chỉ có ngọt ngào mới cho mẹ hạnh phúc thực sự. Thế nhưng từ 
khi có con trong đời, mẹ hiểu rằng hạnh phúc không chỉ đến từ những điều ngọt ngào ấy, 
nó còn có thể được tạo nên bởi những vất vả, mệt nhọc, thậm chí là nỗi đau. Khi có con 
đến và ở trong bụng mẹ, có lúc mẹ cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, có lúc mẹ lại vô cùng 
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2.4.2.3. Về cách trình bày tri thức

Tri thức Ngữ văn gồm hai mục: (1) Tri thức đọc hiểu; (2) Tri thức tiếng Việt. Trong mục 
thứ nhất, sách trình bày tri thức về văn nghị luận. Trong mục thứ 2, sách giải thích thế 
nào là từ mượn, từ Hán Việt. Các tri thức được trình bày ngắn gọn, đảm bảo yêu cầu về 
kiến thức tiếng Việt và Ngữ văn mà chương trình yêu cầu, giúp HS có đủ kiến thức nền 
để đọc hiểu thể loại văn nghị luận. Tri thức đọc hiểu hướng đến giúp HS hình thành 
khái niệm về thể loại, nhằm hướng đến đọc hiểu thể loại, cho nên sách đã cung cấp 
phần ví dụ dưới dạng sơ đồ trực quan, sinh động (tr. 41, tập hai):

Lí lẽ: cơ sở cho ý kiến, quan điểm của người viết.

Bằng chứng: những minh chứng làm rõ cho lí lẽ, có thể là nhân vật, sự kiện, số liệu 
từ thực tế,…

Trong văn nghị luận, ý kiến, lí lẽ, bằng chứng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các 
lí lẽ, bằng chứng giúp củng cố ý kiến. Xem ví dụ dưới đây:

Ý KIẾN
Cần thành lập câu lạc bộ đọc sách 

cho học sinh

Lí lẽ 1
Câu lạc bộ đọc sách giúp  
bổ trợ kiến thức cho các 

môn học trong nhà trường.

Lí lẽ 2
Câu lạc bộ đọc sách giúp  

kết nối, chia sẻ đam mê đọc sách 
và lan toả văn hoá đọc.

Lí lẽ 3
Câu lạc bộ đọc sách giúp  
rèn luyện, phát triển các  
kĩ năng sống cần thiết.

Bằng chứng
Các hoạt động thảo luận,  

giới thiệu những cuốn sách 
liên quan đến các bài học 
chính khoá sẽ củng cố và 
nâng cao kiến thức cho  

các bạn học sinh.

Bằng chứng
Những hoạt động thường 
xuyên như: điểm sách, các 

cuộc thi cảm nhận sách, thiết 
kế bìa sách,... sẽ khơi gợi,  

lan toả tình yêu đối với sách.

Bằng chứng
Qua các hoạt động, các 

thành viên có thể hình thành 
và phát triển kĩ năng giao 

tiếp, kĩ năng tổ chức sự kiện,  
kĩ năng ứng dụng  

công nghệ thông tin,...

Sơ đồ: Các yếu tố cơ bản trong văn bản nghị luận

Tri thức tiếng Việt
Từ mượn

Như bất kì ngôn ngữ nào khác, tiếng Việt vay mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để 
làm giàu cho vốn từ của mình.

Tiếng Việt mượn nhiều từ của tiếng Hán. Ví dụ: thiên nhiên, hải đăng, giáo dục,... 
Ngoài ra, tiếng Việt còn mượn từ của một số ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Anh,... 
Ví dụ: vi-ta-min, ra-đi-ô, ti vi, xích lô,...

Mượn từ là một cách để phát triển vốn từ. Tuy vậy, để bảo vệ sự trong sáng của ngôn 
ngữ dân tộc, không nên mượn từ một cách tuỳ tiện.
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Các tri thức về Viết và Nói – Nghe cũng được trình bày ngắn gọn, gồm định nghĩa 
về kiểu bài trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống, đặc điểm và 
yêu cầu đối với kiểu bài.

2.4.2.4. Về các nhiệm vụ học tập

a. Nhiệm vụ học tập phần đọc

Các câu hỏi đọc hiểu cho VB 1 và VB 2 được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt, sao 
cho sau khi trả lời các câu hỏi này, HS đạt được yêu cầu cần đạt về đọc hiểu thể loại văn 
nghị luận mà chương trình đề ra. Ví dụ: mục tiêu "Nhận biết được đặc điểm nổi bật của 
kiểu VB nghị luận; các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong VB; chỉ ra được mối liên hệ giữa 
các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng" được thể hiện qua các câu hỏi (tr. 43, tập hai):

hoạ sĩ vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại. Để Lê-ô-na-rơ-đô  
Đa Vin-chi có thể đạt được thành công ấy, ngoài tài 
năng thiên bẩm, không thể không nhắc đến sự dẫn dắt 
của thầy Ve-rốc-chi-ô. 1  

Mặt khác, học hỏi từ bạn bè cũng rất cần thiết. 
Trong cuộc sống, muốn thành đạt, con người còn phải 
học tập mọi nơi, mọi lúc, học từ bất cứ ai. Thói thường 
người ta chỉ nhận những “đấng bề trên” là thầy mà không nhận ra những người thầy trong 
những người bạn cùng lớp, cùng trang lứa, cùng nghề nghiệp của mình. Hơn nữa, việc 
học từ bạn thuận lợi ở chỗ với bạn bè cùng trang lứa, cùng hứng thú, cùng tâm lí thì việc 
học hỏi, truyền thụ cho nhau có phần thoải mái, dễ dàng hơn. Có nhiều cách học từ bạn, 
trong đó, thảo luận nhóm là phương pháp học chủ động, hiệu quả, bởi qua quá trình tương 
tác, mỗi thành viên trong nhóm đều được học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm từ các bạn.

Hai câu tục ngữ trên mới đọc qua có vẻ mâu thuẫn, phủ định lẫn nhau, nhưng suy nghĩ 
kĩ thì thấy chúng bổ sung cho nhau, làm cho nhận thức về việc học thêm toàn diện. Biển 
học mênh mông, vai trò của người thầy có thể ví như ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối, 
còn bạn là những người đồng hành quan trọng để cùng ta chinh phục chân trời tri thức.

(Theo Nguyễn Thanh Tú, Văn biểu cảm - nghị luận, Trần Đình Sử (CB), NXB Giáo dục, 2001)

Suy ngẫm và phản hồi

1.  Xác định những câu văn thể hiện ý kiến của người viết về việc học thầy, học bạn.

2.  Để thuyết phục người đọc về tầm quan trọng của việc học thầy, học bạn, tác giả đã sử 
dụng những lí lẽ, bằng chứng nào?

3.  Các từ “mặt khác”, “hơn nữa” trong văn bản có tác dụng gì?

4.  Hình ảnh so sánh trong câu cuối của văn bản giúp em hiểu gì về mối quan hệ giữa học 
thầy và học bạn?

5. Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản bằng ngôn từ 
của mình dựa trên việc nhận ra ý kiến của người viết, các lí lẽ, bằng chứng làm rõ cho  
ý kiến. Hãy hoàn thành sơ đồ sau (làm vào vở) và viết đoạn văn tóm tắt văn bản Học 
thầy, học bạn (khoảng 150 đến 200 chữ):

1  Trong đoạn này, tác giả kể 
câu chuyện về thời tuổi trẻ 
của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi  
nhằm mục đích gì?

Suy luận
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Để làm bật được tương quan giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong VB, hệ thống câu 
hỏi có tích hợp sơ đồ để hướng dẫn HS trả lời. Sơ đồ này tương thích với sơ đồ ví dụ 
được trình bày trong phần Tri thức đọc hiểu. Cụ thể như sau (tr. 44, tập hai):

VẤN ĐỀ CẦN BÀN LUẬN
Học thầy hay học bạn?

Ý KIẾN 1
Học từ thầy là quan trọng

LÍ LẼ

..........................

LÍ LẼ

..........................

BẰNG CHỨNG

............................

BẰNG CHỨNG

..........................

Ý KIẾN 2
Học từ bạn cũng rất cần thiết

Phần lớn các câu hỏi đọc hiểu tập trung vào việc hướng dẫn HS nhận biết đặc 
điểm thể loại văn nghị luận để các em biết cách đọc hiểu VB tương tự về thể loại.

b. Nhiệm vụ học tập phần Thực hành tiếng Việt

Yêu cầu cần đạt "Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và từ có 
yếu tố Hán Việt" được thể hiện qua một số bài tập như sau (tr. 48, tập hai):
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3. Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Một cán bộ hưu trí ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bực bội kể lại: 
“Do có công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh một tuần nên tôi đã gọi điện tới một 
khách sạn trong đó để đặt phòng. Trong khi tôi đang hỏi về giá cả, dịch vụ thì cô lễ 
tân nghe điện thoại tuôn ra một tràng:“Anh book (đặt) phòng ạ? Anh chọn single hay 
double room (phòng đơn hay phòng đôi). Anh sure (chắc chắn) rồi chứ? Anh có thể fix 
(cố định) lịch chính xác ngày đến được không? Trong trường hợp máy bay delay (hoãn 
chuyến) hoặc thay đổi kế hoạch anh phải confirm (xác nhận) lại cho em. Tôi nghe mà 
không thể hiểu cô ta đang nói gì.” 

(Bảo Linh, Sành điệu hay tự đánh mất mình? Báo An ninh thủ đô, số ra ngày 28-4-2012)

Trong câu chuyện trên, vì sao người cán bộ hưu trí không hiểu được những điều nhân 
viên lễ tân nói? Từ đó, em rút ra bài học gì về việc sử dụng từ mượn trong giao tiếp?

4. Giải thích nghĩa của từ in đậm trong các câu sau:

a. Thấy con mình có tài năng thiên bẩm về hội hoạ, người cha đã cho cậu theo học 
thầy Ve-rốc-chi-ô, một hoạ sĩ nổi tiếng.

b. Hai câu tục ngữ trên mới đọc qua có vẻ mâu thuẫn, phủ định lẫn nhau, nhưng suy 
nghĩ kĩ thì thấy chúng bổ sung cho nhau, làm cho nhận thức về việc học thêm  
toàn diện.

c. Lực lượng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc bình thường tiềm ẩn 
trong nhân dân, tương tự như chú bé làng Gióng nằm im không nói, không cười.

d. Quá trình phát triển của nhân vật Thánh Gióng dồi dào ý nghĩa nhân sinh và nên 
thơ, nên hoạ biết bao!

5. Tìm những từ ghép có các yếu tố Hán Việt trong bảng sau (cột hai) và giải thích nghĩa 
của những từ đó.

STT Yếu tố Hán Việt Từ ghép Hán Việt

1 bình (bằng phẳng, đều nhau) bình đẳng,…

2 đối (đáp lại, ứng với) đối thoại,…

3 tư (riêng, việc riêng, của riêng) tư chất,…

4 quan (xem) quan điểm,…

5 tuyệt (cắt đứt, hết, dứt) tuyệt chủng,…
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Những câu hỏi này tập trung vào các hiện tượng ngôn ngữ xuất hiện trong các 
VB để giúp HS đọc hiểu VB tốt hơn.

c. Nhiệm vụ học tập phần Viết ngắn

Yêu cầu cần đạt “Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và từ có 
yếu tố Hán Việt” được tích hợp vào phần viết ngắn (tr. 49, tập hai):

6. Đặt ba câu có sử dụng một số từ Hán Việt tìm được ở bài tập trên.

7. Phân biệt nghĩa của những yếu tố Hán Việt đồng âm sau đây: 

a. thiên trong thiên vị, thiên trong thiên văn, thiên trong thiên niên kỉ. 
b. hoạ trong tai hoạ với hoạ trong hội hoạ, hoạ trong xướng hoạ.
c. đạo trong lãnh đạo, đạo trong đạo tặc, đạo trong địa đạo.

Viết ngắn

Việc nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ mang đến cho chúng ta những ích lợi 
gì? Em hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên, trong 
đoạn văn có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt.

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

PHẢI CHĂNG CHỈ CÓ NGỌT NGÀO MỚI LÀM NÊN HẠNH PHÚC? 

Hôm qua con chợt vô tình hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên 
hạnh phúc?”. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu về lời con hỏi. Con yêu ạ, trong cuộc sống này ai cũng 
mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân mình, và người ta vẫn thường hay nghĩ rằng hạnh 
phúc chỉ đến từ những điều ngọt ngào, bình yên nhất. Liệu điều ấy có thật đúng?

Không ai có thể định nghĩa trọn vẹn hoàn toàn cho hai chữ “hạnh phúc”, ai cũng có 
cách hiểu về hạnh phúc theo cách riêng mình. Thế nhưng, người ta vẫn thường hay bảo, 
ngọt ngào là hạnh phúc. Ngọt ngào là sự dịu dàng, ấm áp trong tình cảm, ngọt ngào cũng 
là sự sung túc, đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống.

Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên nó chính 
là hạnh phúc. Một cử chỉ quan tâm, yêu thương, một lời hỏi han ngọt ngào của cha mẹ dành 
cho con, của bạn bè dành cho nhau cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ và ấm lòng. 
Một cuộc sống giàu có, sung túc, đủ đầy giúp cho con người có thể làm điều mình thích mà 
không bị giới hạn bởi bất kì điều gì, điều ấy cũng làm cho cuộc sống thêm phần hạnh phúc, 
tươi đẹp. Tỉ phú Bin Gết-xờ (Bill Gates) đã dành 45,6% tài sản của mình để thành lập quỹ từ 
thiện để giải quyết các vấn đề về sức khoẻ và nghèo đói toàn cầu. Sự ngọt ngào ấy đã mang 
đến hạnh phúc cho những mảnh đời đang gặp khó khăn, khốn khó ở khắp nơi trên thế giới. 

Ngày trước, khi vẫn còn là một người trẻ chập chững những bước đi đầu tiên vào đời, 
mẹ cũng từng nghĩ rằng, chỉ có ngọt ngào mới cho mẹ hạnh phúc thực sự. Thế nhưng từ 
khi có con trong đời, mẹ hiểu rằng hạnh phúc không chỉ đến từ những điều ngọt ngào ấy, 
nó còn có thể được tạo nên bởi những vất vả, mệt nhọc, thậm chí là nỗi đau. Khi có con 
đến và ở trong bụng mẹ, có lúc mẹ cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, có lúc mẹ lại vô cùng 
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Bên cạnh đó, yêu cầu phần viết ngắn cũng được tích hợp với chủ điểm của  
bài học.

d. Nhiệm vụ học tập phần Viết

Yêu cầu cần đạt “Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng 
trong đời sống” được thể hiện qua một loạt các hoạt động: từ việc yêu cầu HS đọc và 
phân tích VB mẫu để từ đó học cách tạo lập kiểu VB tương tự đến các yêu cầu xác định 
đề tài, thu thập tư liệu, tìm ý, lập dàn ý, viết bài, xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. 
Một điểm mới đặc biệt của phần viết là bảng kiểm bài viết trình bày ý kiến về một hiện 
tượng trong đời sống. HS có thể dùng bảng kiểm này để tự điều chỉnh bài viết của 
mình đồng thời góp ý cho bài viết của bạn (tr. 56, tập hai).



24 Tài liệu tập huấn giáo viên – Ngữ văn 6 – Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Bảng kiểm bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

Các phần 
của bài viết

Nội dung kiểm tra
Đạt/  

Chưa đạt

Mở bài
Có dẫn dắt vào vấn đề cần bàn luận.
Nêu được cụ thể hiện tượng sẽ bàn luận.

Thân bài

Thể hiện rõ ràng ý kiến về hiện tượng.
Trình bày được ít nhất hai lí lẽ cụ thể để làm rõ ý kiến.
Đưa ra được bằng chứng thuyết phục để củng cố cho lí lẽ.
Đã sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo một trình tự hợp lí.

Kết bài
Khẳng định lại ý kiến của mình.
Đề xuất được những giải pháp.

Rút kinh nghiệm 

Từ bài viết của mình, em rút ra kinh nghiệm gì về việc viết một bài văn trình bày ý 
kiến về một hiện tượng trong đời sống?

NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG       
Bước 1: Xác định đề tài, thời gian và không gian nói

Đề tài của bài nói đã được em 
chuẩn bị ở phần Viết. Mục đích của 
bài nói là để thuyết phục người nghe 
về vấn đề mà em trình bày. Do đó, 
cần cân nhắc đến không gian và thời 
gian nói bằng cách trả lời những câu 
hỏi sau: Em dự định sẽ nói ở đâu và 
trong thời gian bao lâu? Em sẽ dành 
bao nhiêu thời gian cho phần trao đổi với người nghe?

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

Đây là giai đoạn thu thập và sắp xếp thông tin để chuẩn bị cho bài trình bày. Trong 
trường hợp này, bài trình bày đã được chuẩn bị ở phần Viết. Do đó, em nên tìm thêm các 
thông tin bổ sung để bài nói thêm hấp dẫn, thuyết phục. Cụ thể như sau:

Trước khi nói, em cần trả lời các câu hỏi: 

Bài nói này nhằm mục đích gì? 

Người nghe có thể là ai?

Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài nói, cách nói, 
tăng hiệu quả giao tiếp.
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e. Nhiệm vụ học tập phần Nói và nghe

Yêu cầu cần đạt “Trình bày ý kiến về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống” được 
thể hiện qua đề bài trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống và các yêu cầu xác 
định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói; tìm ý, lập dàn ý; luyện 
tập và trình bày; trao đổi và đánh giá trong hai vai trò người nghe và người nói (tr. 58, 
tập hai).
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3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Ngữ văn

Mục tiêu dạy học của môn Ngữ văn trong chương trình mới là phát triển các 
phẩm chất, năng lực ngôn ngữ (gồm bốn kĩ năng đọc, viết, nói – nghe) và năng lực 
văn học. Năng lực là khả năng hành động, khả năng giải quyết vấn đề. Vì thế, khi thực 
hiện chương trình mới, GV cần chuyển từ cách dạy truyền thụ kiến thức cho HS sang 
hướng dẫn, tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập, qua đó hình thành và 
phát triển phẩm chất, năng lực, cụ thể là:

– Tổ chức cho HS học thông qua trải nghiệm: đọc VB, quan sát mẫu, trả lời câu hỏi, 
diễn kịch, thuyết trình, thảo luận, giải quyết tình huống, vẽ tranh,… từ đó tự kiến tạo 
tri thức cho bản thân.

– Dạy kĩ năng thông qua việc dạy kiến thức để HS không chỉ hiểu nội dung VB mà 
còn biết cách đọc các VB khác cùng thể loại.

– Tổ chức cho HS thảo luận, tương tác trong nhóm nhỏ, nhóm lớn để học cách 
tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ, học kĩ năng giao tiếp (nói, nghe, tương tác), kĩ 
năng hợp tác.

– Tổ chức cho HS suy ngẫm, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, từ đó điều chỉnh 
nhận thức của bản thân thông qua việc dùng bảng kiểm.

– Mỗi hoạt động học tập phải được thiết kế cụ thể, rõ ràng, thể hiện được các yêu 
cầu cần đạt.

Hướng dẫn, trợ giúp HS trong suốt quá trình học để giúp HS từng bước đạt được 
yêu cầu mà chương trình đề ra.

– Tạo môi trường thân thiện để HS hăng hái tham gia hoạt động với tư cách chủ 
thể tích cực, sáng tạo.

– Phản hồi kịp thời, phù hợp, tế nhị để HS giúp HS tiến bộ đồng thời tạo động lực 
học tập cho HS. 

– Phối hợp sử dụng nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học. Cơ sở của việc lựa chọn 
và phối hợp các phương pháp, kĩ thuật dạy đọc là yêu cầu cần đạt đối với từng bài học, 
nội dung bài học, đối tượng HS, thời gian cho phép và sở trường của GV. 

– Sử dụng và hướng dẫn HS sử dụng công nghệ thông tin phù hợp, nhằm tạo 
cơ hội cho HS tìm kiếm, trình bày, phân tích thông tin, tránh trường hợp chiếu chép.

– Đa dạng hoá hình thức tổ chức hoạt động: theo nhóm và cá nhân; hoạt động 
trong lớp, ngoài lớp, ngoài trường, ở nhà.
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3.2. Phương pháp dạy đọc, viết, nói – nghe

3.2.1. Dạy đọc

Để hướng dẫn HS không chỉ hiểu nội dung VB mà còn biết cách đọc VB, GV cần 
phối hợp sử dụng các phương pháp và biện pháp dạy học, trong đó đặc biệt chú 
trọng:

3.2.1.1. Làm mẫu kĩ năng đọc

Một trong những cách học phổ biến là học thông qua quan sát mẫu. Học bằng 
cách quan sát là cách học cho phép HS học hành vi mới một cách hiệu quả, giảm thiểu 
được sự thất bại nếu tự học. Để đọc hiểu được một VB, người đọc phải sử dụng rất 
nhiều kĩ năng: liên tưởng, tưởng tượng, truy xuất kiến thức nền, suy luận, phân tích, 
tổng hợp, đánh giá, so sánh, dự đoán, kiểm soát cách hiểu. Vì thế, GV cần phải làm 
mẫu cách đọc để HS không chỉ đọc được những VB trong SGK mà còn biết cách đọc 
các loại VB khác, ngoài chương trình học.

Làm mẫu cách đọc là biện pháp GV vừa đọc vừa nói to những suy nghĩ, những gì 
mình chú ý, hình dung, cảm xúc, suy đoán,… về VB. Bằng cách nói to những suy nghĩ 
của mình, GV giúp cho HS quan sát được cách mà một người đọc có kĩ năng sử dụng 
trong quá trình đọc. Đối với mỗi chủ điểm, GV có thể chọn một kĩ năng đọc (trong 
Bảng thuật ngữ kĩ năng đọc) để làm mẫu cách đọc cho HS. Tiến trình làm mẫu như sau:

– GV giải thích ngắn gọn về kĩ năng đó.

– Sau đó, chọn một đoạn trong VB, (có thể chiếu trên màn hình), chọn một từ ngữ 
hoặc hình ảnh.

– Đọc to đoạn đó và gạch chân/ đánh dấu vị trí mà GV định làm mẫu.

– Làm mẫu cách sử dụng kĩ năng đó bằng cách nói to những suy nghĩ trong đầu 
mình khi đọc, ví dụ:

+ Từ này nên được hiểu thế nào đây?

+ Mình đã gặp từ này trong đoạn trước.

+ Có lẽ từ này nên được hiểu là…

+ ….

Sau đó, GV dành vài phút cho HS thực hành trong nhóm kĩ năng đọc vừa học.

3.2.1.2. Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở

Một trong những mục tiêu quan trọng của dạy học là phát triển năng lực tư duy 
cho HS. Câu hỏi và trả lời câu hỏi là một trong những công cụ hiệu quả để hình thành 
và phát triển phát triển năng lực tư duy sáng tạo, kĩ năng giao tiếp cho HS. Đọc chính 
là quá trình tư duy, đồng thời là quá trình trải nghiệm, khám phá VB. Bản thân ngôn 



27

từ trong VB có tính đa nghĩa, mỗi người đọc lại có tri thức nền khác nhau nên một từ 
ngữ, hình ảnh có thể gợi lên những cách hiểu khác nhau, đặc biệt là đối với VB văn 
chương, không có cách hiểu nào là duy nhất đúng. Sự đa dạng về cách hiểu VB giúp 
HS có cơ hội thể hiện và tiếp nhận những cách nhìn khác nhau về VB, làm cho giờ 
học thêm hứng thú. Vì thế mà trong giờ đọc hiểu VB, vai trò của GV là tổ chức, hướng 
dẫn HS từng bước trải nghiệm, khám phá tri thức thông qua các câu hỏi, các hướng 
dẫn, không áp đặt, truyền thụ kiến thức một chiều, cũng không mớm sẵn câu trả lời 
cho HS. 

Sử dụng câu hỏi trong dạy học nói chung, dạy đọc VB nói riêng là một biện pháp 
dạy học rất quan trọng, tạo cơ hội cho HS kiến tạo tri thức về VB, về thể loại, về cuộc 
sống, qua đó hình thành và phát triển năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề, kĩ năng 
giao tiếp, đồng thời đạt được những yêu cầu cần đạt về năng lực đọc hiểu VB mà 
CTGDPT môn Ngữ văn (2018) đã đề ra.

Câu hỏi cần được sử dụng ở các cấp độ từ nhận biết đến phân tích, suy luận, liên 
hệ, vận dụng, đánh giá.  Các cấp độ câu hỏi này phù hợp quy trình nhận thức về VB: từ 
nhận biết ngôn từ, hình ảnh, chi tiết, sự kiện đến phân tích, suy luận để khám phá 
ý nghĩa của các ngôn từ, hình ảnh, chi tiết, sự kiện đó, diễn giải mối quan hệ giữa 
chúng với tính cách nhân vật, chủ điểm, VB,… để từ đó nhận ra tính chỉnh thể, tính 
thống nhất về nội dung và hoàn chỉnh về hình thức của VB. 

Ngoài việc nêu câu hỏi cho HS trả lời, GV cần hướng dẫn và tạo cho cơ hội HS tự 
đặt câu hỏi cho mình trong quá trình đọc và đặt câu hỏi cho bạn trong khi thảo luận. 
Điều này góp phần làm cho HS trở thành người đọc chủ động. 

3.2.1.3. Tổ chức cho học sinh tương tác trong giờ học

Đọc là quá trình tương tác giữa VB/ tác giả với người đọc và giữa những người 
đọc với nhau. Ở mỗi thời điểm khác nhau, những người đọc với kiến thức nền, quan 
điểm khác nhau có thể có những cách lí giải khác nhau về VB. Tính đa nghĩa của hình 
tượng nghệ thuật cũng là một nhân tố góp phần tạo nên sự phong phú cho những 
cách lí giải đó. Trong nhà trường, hoạt động đọc là tiến trình tương tác giữa VB với 
người đọc – GV và với người đọc – HS.  GV vừa là một trong những người đọc (có kinh 
nghiệm hơn) trong lớp học, vừa là người tổ chức tiến trình tương tác này. Vai trò của GV 
không phải là truyền thụ hiểu biết của bản thân về VB cho HS. HS không phải là người ghi 
chép, học thuộc những lời giảng của GV mà là những người tham gia vào quá trình kiến 
tạo nghĩa cho VB. Quy mô và mức độ của sự tương tác giữa những người đọc (HS – HS, 
HS – GV) sẽ rất phong phú, nếu GV biết cách tổ chức cho HS thảo luận, chia sẻ ý tưởng, 
nhận thức về VB và về những vấn đề của cuộc sống do VB gợi lên. Nếu việc đọc xảy ra 
trong một cộng đồng thì sự tương tác với cộng đồng sẽ tác động đến cách lí giải của 
người đọc về VB. Một VB được nhiều người đọc và thảo luận thì trong quá trình trao 
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đổi, thảo luận, sự va chạm, tương tác giữa những ý tưởng của những người đọc khác 
có thể giúp cả GV lẫn HS định hình rõ hơn cách hiểu về VB, khơi gợi những ý tưởng 
khác về VB hoặc điều chỉnh cách hiểu trước đó về VB. Vì thế, GV cần tổ chức cho HS 
tương tác, thảo luận để HS điều chỉnh cách hiểu về VB và để nhận thấy rằng có nhiều 
cách hiểu về VB, để học cách trình bày, bảo vệ quan điểm của mình, cách phản biện và 
tôn trọng những ý kiến khác biệt.

Nội dung cho HS thảo luận bao gồm: 

– Thảo luận về nội dung và hình thức nghệ thuật của VB: ý nghĩa của các từ ngữ, 
hình ảnh, về quan điểm sống, cách hành xử của nhân vật, về quan điểm của tác giả, về 
cách xây dựng nhân vật, cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp nghệ thuật,…

– Thảo luận về những vấn đề của cuộc sống do VB gợi lên, ví dụ vấn đề sử dụng 
mạng xã hội của HS, GV nên hành xử thế nào nếu vô tình có lỗi với HS,…

– Thảo luận về những ý kiến, quan điểm độc đáo, khác biệt của một HS nào đó 
trong lớp. 

Hình thức tổ chức thảo luận đa dạng: thảo luận trong nhóm hai HS, 4 đến 5 HS 
thảo luận giữa các HS trong cả lớp. Sau khi HS thảo luận xong, GV cần cho đại diện 
các nhóm hoặc một số nhóm (nếu không đủ thời gian) trình bày ý kiến, sản phẩm 
của mình và cho các nhóm khác góp ý, nhận xét. Những lí giải thú vị, độc đáo của HS, 
nhóm HS về VB cần được GV khen ngợi, tôn trọng. Dựa trên những ý kiến phản hồi, 
tranh luận của HS về VB, GV có thể điều chỉnh nội dung dạy học/ điều chỉnh kế hoạch 
dạy học. Như vậy, “sản phẩm” của giờ học có sự đóng góp của cả HS lẫn GV chứ không 
phải chỉ của riêng GV và GV áp đặt cho HS.

3.2.1.4. Hướng dẫn học sinh kết hợp viết ngắn trong quá trình đọc

Đọc, viết, nói và nghe là bốn kĩ năng giao tiếp có mối quan hệ chặt chẽ, đọc tốt 
giúp tăng kĩ năng viết, viết giúp tăng kiến thức về ngôn ngữ, giúp đọc tốt hơn, hiểu rõ 
hơn cái được đọc, nhớ lâu hơn. Nghe tăng kĩ năng nói. Viết ngắn trong quá trình đọc là 
biện pháp giúp HS thể hiện và lưu giữ ý tưởng bằng hình thức viết (khác với việc viết 
bài luận về VB sau khi học để kiểm tra kiến thức về VB). Vì thế, trong quá trình đọc, GV 
cần tổ chức và hướng dẫn HS ghi chép những gì suy nghĩ, ý tưởng trong quá trình đọc 
bằng nhiều cách khác nhau (không phải là chép những gì GV giảng và đọc). GV có thể 
hướng dẫn HS viết ngắn bằng nhiều hình thức, thực hiện ở nhà hoặc trên lớp. Ví dụ:

– Điền vào phiếu học tập.

– Làm phiếu từ hay.

– Vẽ sơ đồ kết cấu, sơ đồ tính cách nhân vật, sơ đồ so sánh hai nhân vật, sự kiện,…

– Vẽ tranh thể hiện sự tưởng tượng của mình về nhân vật, sự kiện hoặc cảnh vật 
được miêu tả trong VB.
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– Viết đoạn văn sau khi đọc VB trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về VB hoặc 
sáng tạo thêm một đoạn viết về nhân vật hoặc viết lại cái kết của VB.

– Viết nhật kí đọc sách.

–	 ….

Những gì HS viết, vẽ,… có thể được sử dụng để trao đổi, thảo luận trong giờ đọc 
hiểu VB đồng thời được tập hợp vào một hồ sơ học tập để làm minh chứng để đánh 
giá quá trình học tập của HS.

3.2.1.5. Tổ chức cho học sinh đóng vai

Một trong những hình thức trải nghiệm VB thú vị, hữu ích là hoá thân vào nhân 
vật để cảm nhận sâu sắc những suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật, để hiểu vì sao nhân 
vật hành xử như thế này mà không phải thế khác. Trong giờ đọc hiểu VB, GV nên tổ 
chức cho HS diễn kịch, đóng vai để tạo cho HS cơ hội thử nghiệm những vai trò, tình 
huống khác nhau trong một môi trường giả định an toàn. Khi diễn kịch, đóng vai, HS 
cơ có hội học cách ứng xử, trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng giao tiếp, đồng thời giúp phát triển 
trí thông minh cảm xúc cho HS. Qua đó, HS học kiến thức một cách chủ động, thú vị, 
sáng tạo. GV có thể tổ chức cho HS:

– Phân vai, đọc diễn cảm một tác phẩm, thể hiện cảm xúc, tính cách nhân vật 
bằng giọng đọc.

– Tưởng tượng mình là một nhân vật trong VB để hình dung nếu mình ở trong 
hoàn cảnh của nhân vật đó thì mình sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, sẽ có những 
cảm xúc, suy nghĩ gì.

– Mời một HS đóng vai nhân vật hoặc đóng vai tác giả để những HS khác với vai 
trò là người đọc, nêu câu hỏi cho nhân vật hoặc tác giả.

– Sân khấu hoá một đoạn trích trong một VB văn học.

3.2.2. Dạy viết

3.2.2.1. Làm mẫu kĩ năng viết

Tạo lập VB là một hoạt động nhận thức phức tạp, để biết cách tạo lập một VB, HS 
cần được học cách làm. Trong lớp học, GV chính là một người viết có kinh nghiệm, và 
cần giải thích và làm mẫu kĩ năng viết xảy ra như thế nào cho HS quan sát, để từ đó 
học cách làm, ví dụ: cách phân tích đề, cách lập dàn ý, cách viết câu chủ đoạn, cách 
viết mở bài, kết bài,… Để HS có thể “thấy” và hiểu được những hoạt động tư duy xảy ra 
trong đầu GV khi viết, ví dụ như khi nảy sinh, chọn lựa các ý tưởng, viết thành câu rồi 
lại xoá, bổ sung,… GV cần phải nói to những suy nghĩ của mình, trực quan hoá cách 
làm của mình bằng những lời nói (think-aloud). Điều này tương tự như một GV toán 
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trình bày cách giải bài toán của mình bằng lời nói để giúp HS “nhìn thấy” logic tư duy 
của GV khi giải bài toán.

Trong quá trình làm mẫu cách viết, GV nên:

– Giải thích mục đích của việc GV làm mẫu là để HS học cách viết.

– Nói rõ kĩ năng mà GV sẽ làm mẫu cho HS, ví dụ: Hôm nay chúng ta sẽ học cách

triển khai luận điểm trong bài văn nghị luận,…

– Yêu cầu HS chú ý nghe những gì GV nói, quan sát các hoạt động viết của GV, 
ghi lại những gì HS quan sát được về cách tạo lập VB, ví dụ: Cô giáo đã lập dàn ý bằng 
cách,…

– Chọn một phương diện cụ thể của kiểu loại VB để làm mẫu, ví dụ: cách viết mở 
bài cho một bài văn nghị luận, cách triển khai một luận điểm. Nếu làm mẫu cách viết 
toàn bộ một bài văn trong một tiết thì sẽ gây quá tải cho HS.

– Trong quá trình làm mẫu kĩ năng viết, GV nên dùng máy chiếu hoặc bảng phụ 
để vừa viết vừa nói to những suy nghĩ của mình khi viết. Điều này giúp HS nhìn rõ 
những ý tưởng của GV đang được thể hiện như thế nào trên trang giấy, kể cả những 
phút ngập ngừng để suy nghĩ tiếp, để tìm từ thích hợp, những đoạn viết ra xong 
lại xoá đi, cách chọn ý nào là luận điểm, cách đưa dẫn chứng chứng minh cho luận 
điểm,… Ví dụ, vừa viết, GV vừa nói:

+ Viết câu mở bài thế nào để hấp dẫn người đọc nhỉ?

+ Đến đây, thầy/ cô sẽ xuống dòng, chuyển qua một đoạn khác.

+ Thầy/ cô nghĩ là thầy phải nhìn lại dàn ý xem có bỏ sót ý nào không?

+ Có lẽ là cần thay thế từ “…” bằng từ “…” thì mới phù hợp.

+ …

– Sau khi kết thúc việc làm mẫu, GV yêu cầu HS trình bày những gì họ nghe và 
quan sát được về cách tạo lập VB của GV, những bài học kinh nghiệm mà HS rút ra 
được sau khi quan sát và có thể vận dụng khi tạo lập một VB tương tự về kiểu loại.

– Yêu cầu HS thực hành viết.

Lưu ý:

– Trong quá trình làm mẫu, GV không nêu câu hỏi, yêu cầu HS phát biểu, đề xuất 
ý tưởng, cách của HS.

– Giải thích rõ cái mình đang nghĩ, đang viết và tại sao lại viết như vậy.
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3.2.2.2. Hướng dẫn phân tích văn bản mẫu

Thể loại là dạng thức của VB, thể hiện cách thức sử dụng ngôn ngữ trong một 
dạng thức nhất định. Trong chương trình Ngữ văn 6, HS học cách tạo lập các kiểu VB: 
biểu cảm, tự sự, sáng tác, tả cảnh, nghị luận, thuyết minh. Để có thể tạo lập được VB 
theo các kiểu, trước tiên, HS cần được học để hiểu rõ kiểu này khác với kiểu kia như 
thế nào. Để đạt được mục tiêu này, GV cần hướng dẫn HS phân tích VB mẫu. Hướng 
dẫn HS phân tích VB mẫu là phương pháp hướng dẫn HS đọc, quan sát, phân tích nội 
dung, cấu trúc một VB mẫu, cách thức ngôn ngữ được sử dụng trong VB đó để qua đó, 
HS học cách tạo lập kiểu VB. Như vậy, HS không học lí thuyết suông về VB như cách 
dạy hiện nay mà học lí thuyết thông qua một VB mẫu, tức một ví dụ cụ thể. Dưới đây 
là ví dụ VB mẫu về viết đoạn văn (tr. 75, tập một):

Sau khi cho HS quan sát mẫu, GV hướng dẫn HS nhận biết: (1) cấu trúc chung của 
VB; (2) đặc điểm của từng phần trong VB; (3) đặc điểm ngôn ngữ được sử dụng trong 
VB để nhận biết yêu cầu về ngôn ngữ đối với kiểu loại VB đó. Từ đó khái quát các đặc 
điểm chung của kiểu VB.
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Hướng dẫn HS phân tích VB mẫu là sự thể hiện của việc tích hợp dạy đọc với dạy 
viết, mục đích chính là để học cách tạo lập VB tương tự về kiểu VB.

3.2.2.3. Hướng dẫn quy trình viết

Vì “viết là một tiến trình” nên GV không áp đặt quan điểm của mình, không lập 
dàn ý mẫu cho HS copy mà tổ chức cho HS học cách viết trong suốt tiến trình tạo lập 
VB với sự trợ giúp của GV, sự tương tác với các bạn học. 

Vai trò của người GV trong dạy học viết dựa trên tiến trình là trợ giúp, tư vấn, 
người đọc, người lắng nghe, là người tạo ra môi trường để HS cảm thấy thoải mái, tự 
tin tìm ra giọng điệu của chính mình để chia sẻ sản phẩm của họ. GV cần tạo cho HS cơ 
hội chọn lựa đề tài, tự thực hiện hoạt động viết, xem xét, khám phá sự phát triển của 
những ý tưởng của chính họ và bạn học, viết nháp, thử nghiệm các hình thức VB khác 
nhau mà họ cho là hình thức đó sẽ giúp họ giao tiếp tốt hơn. Qua đó, họ học cách tạo 
lập VB. Điều này hoàn toàn khác với cách dạy tập trung vào việc phân tích những bài 
mẫu có sẵn và copy các bài mẫu.

Để làm được điều này, GV phải tạo ra môi trường học tập thoải mái, không tạo áp 
lực cho HS, khuyến khích, trợ giúp họ trong suốt tiến trình viết. Sản phẩm của HS cần 
được thảo luận xem có thể làm gì để bài viết tốt hơn. GV cần làm cho HS hiểu là hoạt 
động viết là hoạt động tiếp diễn, sự thay đổi, phát triển ý tưởng tiếp tục xảy ra cho đến 
khi sản phẩm cuối cùng; đồng thời, GV cần phải kiên nhẫn, cho HS đủ thời gian để nảy 
sinh ý tưởng, thu thập thông tin, đọc lại và chỉnh sửa. 

Nhiệm vụ của HS không chỉ là tạo lập VB mà còn là phản hồi, tự đánh giá, đánh 
giá bài viết của bạn, chỉnh sửa nhiều lần để tạo ra VB tốt hơn. Cách dạy này khác với 
cách dạy hiện nay: GV cung cấp lí thuyết về cách viết cho HS, cung cấp bài mẫu, sau 
đó giao đề tài cho HS, HS rất có thể copy bài mẫu.

Để hướng dẫn HS thực hiện quy trình viết, GV cần:

– Ra đề bài để HS có cơ hội học bằng cách làm, thông qua làm.

– Hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài viết, mục đích viết, người đọc tương lai. Viết 
là một trong những cách để chúng ta giao tiếp với những người khác, là một hoạt 
động tương tác xã hội. Và để giao tiếp hiệu quả, chúng ta cần xác định nội dung sẽ 
viết, mục đích viết, người đọc tương lai. Nghĩa là khi giao tiếp dù bằng hình thức nào, 
người nói, người viết cũng cần trả lời các câu hỏi: Đối tượng giao tiếp của tôi là ai? Mục 
đích, nội dung giao tiếp là gì? Với đối tượng và mục đích đó, nội dung và cách thức 
giao tiếp nên như thế nào? 

– Hướng dẫn HS tìm ý, lập dàn ý bằng cách thu thập thông tin liên quan đến đề 
tài, kiểu loại VB trong sách, trên mạng,… thảo luận nhóm lập sơ đồ dàn ý,…
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– Tổ chức cho HS viết bản thảo, có thể viết một đoạn trên lớp, viết bài ở nhà. 
GV cần cung cấp cho HS tiêu chí đánh giá kiểu bài hoặc bảng kiểm và giải thích rõ ý 
nghĩa của từng tiêu chí để giúp HS định hướng bài viết của mình. Bảng tiêu chí này 
được xây dựng dựa trên đặc điểm, yêu cầu của kiểu VB (kiểu bài nghị luận, kiểu bài 
kể chuyện,…). Như vậy, các tiêu chí, bảng kiểm có hai chức năng: (1) hướng dẫn HS 
để HS biết cách làm; (2) công cụ để HS tự đánh giá bài viết của mình và đánh giá lẫn 
nhau. Qua đó, HS có thể được hình thành và phát triển khả năng tự định hướng, tự 
điều chỉnh. Tiêu chí còn là công cụ để GV đánh giá HS.

– Tổ chức cho HS xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm bằng cách:

+ Hướng dẫn HS sử dụng bảng kiểm để tự kiểm tra và chỉnh sửa bài viết.

+ Hướng dẫn HS chỉnh sửa bài lẫn nhau theo nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ dựa 
trên bảng kiểm. 

+ Cho HS rút ra bài học kinh nghiệm về cách viết.

3.2.3. Dạy Nói và nghe

3.2.3.1. Dạy nói

Khi dạy nói, GV cần:

– Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi người nghe của tôi là ai, họ muốn biết những 
gì về điều tôi sẽ nói, mục đích nói của tôi là gì. Từ đó, hướng dẫn HS xác định nội dung 
nói và cách nói.

– Hướng dẫn cách thức, quy trình chuẩn bị một bài nói (dựa trên bài đã viết) về 
nội dung (trong trường hợp HS đã có bài viết thì hướng dẫn HS chuyển nội dung bài 
viết thành bài nói) và về cách nói (cách thức và quy trình chuẩn bị một cuộc thảo luận, 
tranh luận và cách tham gia thảo luận, tranh luận). 

– Hướng dẫn HS dùng bảng kiểm để kiểm soát bài nói của bản thân.

3.2.3.2. Dạy nghe	

Khi dạy HS nghe, GV nên:

– Làm mẫu cách lắng nghe người nói bằng cách: nhìn vào mặt người nói, nêu câu 
hỏi cho người nói về những gì chưa rõ, nhắc lại điều người nói vừa trình bày để đảm 
bảo hiểu đúng ý người nói. 

– Dùng mảnh giấy nhỏ ghi chép vắn tắt những gì đã nghe.

– Dùng bảng kiểm để góp ý cho bài nói của bạn bằng giọng điệu nhẹ nhàng 
và bằng những mẫu câu như: bài nói của bạn rất hay nhưng nếu có thể, bạn làm rò 
thêm,…;  Nếu là tôi, tôi sẽ,…; Nên chăng bạn tập trung vào nội dung,....
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3.2.3.3. Dạy nói – nghe tương tác

Hướng dẫn HS:

– Kiên nhẫn chờ đến lượt mình nói, không ngắt lời người nói.

– Nối tiếp cuộc hội thoại bằng những câu hỏi, lời nhận xét, bổ sung gắn với chủ 
điểm cuộc thảo luận/ tranh luận/ đối thoại.

– Tôn trọng người nói và những ý kiến khác biệt.

– Hợp tác, giải quyết vấn đề với thái độ tích cực. 

3.2.4. Dạy tiếng Việt

Việc dạy tiếng Việt trong CTGDPT môn Ngữ văn 2018 không nhằm cung cấp kiến 
thức chuyên ngành ngôn ngữ, mà nhằm phục vụ việc đọc hiểu và tạo lập các loại VB. 
Do đó, ngữ liệu được sử dụng trong dạy học tiếng Việt cần được tích hợp với ngữ liệu 
đã được lựa chọn ở phần đọc hiểu. Điều này giúp HS gắn kết được các kiến thức ngôn 
ngữ vào quá trình tiếp nhận VB, từ đó có thể nâng cao năng lực đọc hiểu. Tuy nhiên, 
GV cũng có thể cân nhắc thêm việc những ngữ liệu gắn với thực tế sử dụng ngôn ngữ 
trong đời sống hàng ngày để tạo hứng thú cho HS.

Ngoài ra, để việc dạy học các đơn vị kiến thức tiếng Việt trong CTGDPT môn Ngữ 
văn đạt hiệu quả, GV lưu ý đến việc tích hợp dạy tiếng Việt vào các hoạt động dạy học 
các kĩ năng khác như viết, nói và nghe.

Dạy Tiếng Việt trong sách Ngữ văn 6 gồm hai nội dung chính là: 

– Tri thức tiếng Việt: cung cấp cho HS một số hiểu biết cơ bản về tiếng Việt, đủ để các 
em vận dụng vào quá trình tiếp nhận và tạo lập VB. 

– Thực hành tiếng Việt: gồm thực hành luyện tập, vận dụng những kiến thức tiếng 
Việt mới được giới thiệu ở bài học thực hành những kiến thức đã được học ở những bài 
trước đó hoặc cấp Tiểu học.

Trong đó, nội dung trọng tâm của việc dạy học tiếng Việt trong sách Ngữ văn 6 là 
thực hành. Thông qua thực hành, HS sẽ hiểu hơn về các đơn vị kiến thức tiếng Việt và 
vận dụng chúng vào thực tế sử dụng ngôn ngữ. 

3.2.4.1. Dạy Tri thức tiếng Việt

GV có thể sử dụng một số phương pháp, biện pháp sau:

– Dùng lời để thông báo, giới thiệu, giải thích cho HS về những đơn vị kiến thức 
mới được xác định ở phần Tri thức tiếng Việt.

– Sử dụng câu hỏi để hướng dẫn HS phân tích các ngữ liệu mẫu để đi đến việc rút 
ra các đơn vị kiến thức tiếng Việt cơ bản.
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– Sử dụng mẫu ngữ liệu được cung cấp ở phần Tri thức tiếng Việt hoặc do GV lựa 
chọn và hướng dẫn HS quan sát, phân tích ngữ liệu ấy theo định hướng của bài học 
để rút ra nội dung kiến thức cần lĩnh hội. 

– Kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan (sơ đồ, biểu bảng,…) để hỗ trợ HS 
lĩnh hội kiến thức. 

3.2.4.2. Dạy Thực hành tiếng Việt

Đối với những nội dung Thực hành tiếng Việt, GV có thể:

– Sử dụng câu hỏi để hướng dẫn HS giải quyết các bài tập thực hành hoặc dùng 
câu hỏi để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành của HS. 

– Tổ chức thảo luận nhóm để trao đổi, chia sẻ kết quả bài tập với nhau cũng như 
thực hiện việc tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về mức độ thông hiểu và vận dụng 
kiến thức. 

– Tổ chức thực hành dưới hình thức trò chơi để kích thích động cơ, hứng thú học 
tập của HS.

Ngoài ra, GV có thể kết hợp sử dụng một số kĩ thuật sau để làm cho phần Thực 
hành tiếng Việt thêm hấp dẫn, sinh động như phiếu học tập, kĩ thuật khăn trải bàn đối 
với những bài tập mang tính “vấn đề”, sơ đồ tư duy,…

3.2.5. Dạy viết ngắn/ viết đoạn

Đây là nội dung dạy học mang tính tích hợp cao: tích hợp kĩ năng đọc với viết, 
tích hợp nội dung tiếng Việt vào hoạt động đọc và viết. Vì vậy, GV có thể tổ chức nội 
dung dạy học theo những gợi ý dưới đây:

– Hướng dẫn HS viết theo hình thức cá nhân. Lưu ý HS vận dụng những hiểu biết 
đã có trong các VB vừa đọc và kiến thức tiếng Việt vừa học vào viết đoạn.

– Tổ chức cho HS chia sẻ, trao đổi đoạn viết với nhau theo hình thức cặp đôi hoặc 
công bố trên bản tin học tập của lớp.

– Hướng dẫn HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng bằng bảng kiểm (checklist) 
hoặc kĩ thuật 321.

– Tổ chức nhận xét, đánh giá, sửa chữa một vài sản phẩm tiêu biểu.

– Nhắc HS lưu giữ sản phẩm trong hồ sơ học tập cá nhân.

Việc viết ngắn có thể được thực hiện tại lớp hoặc ở nhà tuỳ theo điều kiện thời 
gian của lớp học. Tuy nhiên GV cần tổ chức nhận xét, đánh giá một vài sản phẩm tiêu 
biểu trên lớp.
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4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN 

4.1. Mục tiêu đánh giá

Đánh giá kết quả giáo dục trong giáo dục nói chung, trong môn Ngữ văn nói 
riêng, nhằm các mục tiêu sau:

– Giúp HS nhận ra những gì mình đã đạt hoặc chưa đạt so với yêu cầu cần đạt về 
phẩm chất và năng lực mà chương trình đã đề ra, từ đó điều chỉnh việc học.

– Giúp GV tự đánh giá hiệu quả của các hoạt động dạy học, từ đó điều chỉnh 
nhằm giúp HS đạt chuẩn chương trình.

– Giúp các nhà quản lí và phát triển chương trình nhận ra những điểm tốt/ chưa 
tốt để điều chỉnh chương trình và cách quản lí, đảm bảo chất lượng giáo dục.

4.2. Căn cứ đánh giá

Căn cứ đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn là các yêu cầu cần đạt về:

– Các phẩm chất chung, được thể hiện qua môn học.

– Các năng lực chung, đặc biệt là năng lực giao tiếp.

– Các năng lực chuyên biệt mà CTGDPT môn Ngữ văn đã đề ra đối với HS mỗi lớp 
học, cấp học.

4.3. Nội dung đánh giá

Trong môn Ngữ văn, GV đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù 
và sự tiến bộ của HS thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe. 

4.3.1. Đánh giá hoạt động đọc

Đo lường mức độ HS đạt yêu cầu về đọc hiểu nội dung, chủ đề của VB, quan điểm 
và ý định của người viết; xác định các đặc điểm thuộc về phương thức thể hiện, kiểu 
VB, thể loại và ngôn ngữ sử dụng; nhận xét, đánh giá về giá trị và sự tác động của VB 
đối với bản thân; thể hiện cảm xúc đối với những vấn đề được đặt ra trong VB; liên hệ, 
so sánh giữa các VB và giữa VB với đời sống.

4.3.2. Đánh giá hoạt động viết

Đánh giá khả năng tạo lập các kiểu VB: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết 
minh,… mà chương trình đã đề ra.

Đánh giá kĩ năng viết dựa vào các tiêu chí, bảng kiểm, được xây dựng dựa trên 
đặc điểm của kiểu bài, bao gồm nội dung, kết cấu bài viết, khả năng biểu đạt và lập 
luận, hình thức ngôn ngữ và trình bày,…

4.3.3. Đánh giá hoạt động nói và nghe

Đánh giá khả năng HS nói đúng chủ điểm và mục tiêu; sự tự tin, năng động của 
người nói; khả năng chú ý đến người nghe; biết tranh luận và thuyết phục; có kĩ thuật 
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nói thích hợp; biết sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ và phương tiện 
công nghệ hỗ trợ. 

Đánh giá khả năng nắm bắt nội dung do người khác nói, khả năng đặt câu hỏi, 
nêu vấn đề, trao đổi để kiểm tra những thông tin chưa rõ; có thái độ nghe tích cực và 
tôn trọng người nói; biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác biệt.

4.4. Hình thức đánh giá

	 Có hai hình thức đánh giá: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. 

4.4.1. Đánh giá thường xuyên

	 Đánh giá thường xuyên được thực hiện liên tục trong suốt quá trình dạy học, 
thể hiện ở việc HS thực hiện các nhiệm vụ học tập do GV giao: trả lời câu hỏi, thực hiện 
các phiếu học tập, trao đổi trong nhóm, ôn tập cuối bài học. Xem hai ví dụ dưới đây. Ví 
dụ 1: Câu hỏi trong bài Vẻ đẹp quê hương (tr. 65, tập một):

	 Ví dụ 2: Câu hỏi ôn tập bài Gia đình thương yêu (tr. 39, tập hai):
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4.4.2. Đánh giá định kì

Đánh giá định kì được thực hiện ở thời điểm giữa hoặc cuối một giai đoạn học 
tập (cuối học kì, cuối cấp học) bằng một đề kiểm tra viết.

Cấu trúc của đề kiểm tra viết thường gồm hai phần:

– Phần 1: Đọc và tiếng Việt

– Phần 2: Viết

Đối với đề kiểm tra viết VB văn học, cần hết sức cân nhắc việc sử dụng dạng đề 
trắc nghiệm, vì VB văn học là một thực thể mở và động, có thể có nhiều cách hiểu. 
Đối với đọc hiểu VB thông tin, VB nghị luận kiến thức tiếng Việt và làm văn, GV có 
thể sử dụng đề trắc nghiệm.

Khi đánh giá kĩ năng đọc của HS, GV cần chọn những VB ngoài SGK nhưng đảm 
bảo độ dài và cùng thể loại với VB mà HS đã được học để có thể kiểm tra chính xác 
kĩ năng đọc hiểu VB của HS. Khi đánh giá kĩ năng viết và nói nghe của HS, GV cần ra 
những đề mở, nằm trong tầm hiểu biết và quan tâm của HS để HS có đủ tri thức nền 
và hứng thú làm bài, đồng thời có cơ hội thể hiện cá tính và năng lực sáng tạo.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN SÁCH VÀ CÁC HỌC LIỆU 
ĐIỆN TỬ CỦA NXBGDVN 

5.1. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng tài nguyên 
sách và học liệu điện tử

SGK Ngữ văn 6 (bộ Chân trời sáng tạo) là sản phẩm của NXBGDVN, được biên 
soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của NXBGDVN. Vì vậy, khi sử dụng SGK này, NXBGDVN 
đảm bảo GV và cán bộ quản lí sẽ có điều kiện tiếp cận với một nguồn tài nguyên đồ sộ, 
đa dạng, phong phú (gồm sách tham khảo, tranh ảnh, đồ dùng dạy học,…) và nhiều 
học liệu điện tử do các đơn vị thành viên của NXBGDVN tổ chức biên soạn, thiết kế.

Nguồn tài nguyên và học liệu điện tử này đảm bảo ở mức cao nhất cơ sở dữ liệu 
để GV, cán bộ quản lí ở tất cả các trường THCS trong cả nước tham khảo. Từ đó, chọn 
lọc được những dữ liệu thích hợp nhất đối với việc dạy học môn Ngữ văn lớp 6.

Trong quá trình dạy học, GV hoàn toàn có thể, trên cơ sở của SGK Ngữ văn 6, khai 
thác và sử dụng nguồn tài nguyên của NXBGDVN để xây dựng các tình huống, sử 
dụng các tranh ảnh, video clip, mở rộng hoặc làm mới nội dung bài học bằng những 
câu chuyện, thiết kế các hoạt động trải nghiệm,… phù hợp với yêu cầu cần đạt từng 
bài học để quá trình dạy học thực sự là quá trình tích hợp, huy động kiến thức từ nhiều 
nguồn khác nhau; đồng thời quá trình dạy học cũng là quá trình phát triển năng lực 
nghề nghiệp cho GV.
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Cùng với các hoạt động tập huấn trực tiếp, NXBGDVN phát triển hệ thống tập 
huấn qua mạng (taphuan.nxbgd.vn) để đảm bảo cho tất cả GV, cán bộ quản lí giáo 
dục được tiếp cận trực tiếp bài giảng, giải đáp của chính Tổng Chủ biên, Chủ biên, 
tác giả SGK, qua đó tiếp nhận đầy đủ và có thể vận dụng sáng tạo ý tưởng, nội dung, 
phương pháp, cách tổ chức dạy học của SGK mới lớp 6 vào dạy học, quản lí dạy học 
tại địa phương. 

5.1.1. Mô hình, phương thức tổ chức tập huấn

Tập huấn triển khai dạy học theo SGK mới của NXBGDVN

Mô hình

Tổng chủ biên, Chủ biên, tác giả 
SGK tập huấn CBQLGD + GVCC

GVCC cấp Sở tập huấn nhân 
rộng cho CBQLGD + GV của 
phòng GD&ĐT, nhà trường

Sinh hoạt chuyên môn tại cụm 
trường, trường

Tổng Chủ biên, CHủ biên, tác giả tham 
gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng)

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn + NXBGDVN 
hỗ trợ:

- Tập huấn qua mạng (kèm tài liệu điện tử)

- Tác giả trao đổi qua mạng CNTT-TT

NXBGDVN + Sở GD&ĐT  
Tập huấn trực tiếp + qua mạng

Phương thức tổ chức

5.1.2. Các học liệu, tiện ích của hệ thống tập huấn qua mạng

– Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo SGK mới.

– Các video clip giới thiệu tổng quan bộ sách; minh hoạ tiết học; phân tích những 
đặc trưng, điểm nổi bật về cấu trúc sách, nội dung, phương pháp, cách tổ chức dạy 
học theo từng môn học, hoạt động giáo dục.

– Bộ giải đáp câu hỏi thường gặp được tổng hợp, biên tập từ những đợt hội thảo, 
tập huấn GV, cán bộ quản lí giáo dục triển khai dạy học theo SGK mới của bộ sách 
Chân trời sáng tạo thuộc NXBGDVN.

– Câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn qua mạng.
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– Bộ các công cụ tiện ích để cán bộ quản lí giáo dục, GV trao đổi với Tổng Chủ 
biên, Chủ biên, tác giả, biên tập viên SGK mới của NXBGDVN và trao đổi kinh nghiệm 
triển khai dạy học với đồng nghiệp trên toàn quốc.

– Hướng dẫn sử dụng hệ thống tập huấn qua mạng để tự học, tự bồi dưỡng và để 
tổ chức tập huấn GV của sở, phòng giáo dục và đào tạo, sinh hoạt chuyên môn cụm 
trường, trường.

5.1.3. Lợi ích đối với cơ sở giáo dục, cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên

– SGK do chính Tổng Chủ biên, Chủ biên, tác giả SGK tập huấn, hỗ trợ nên cán bộ 
quản lí giáo dục, GV được tiếp thu nguyên mẫu, trao đổi, chia sẻ trực tiếp.

– Hệ thống tập huấn qua mạng luôn được cập nhật và hoạt động 24/7 nên cán 
bộ quản lí giáo dục, GV (kể cả những người được bổ nhiệm, tuyển dụng sau tập huấn 
triển khai SGK mới) có thể thường xuyên truy cập, cập nhật thông tin, tự học, tự bồi 
dưỡng.

– Kết xuất các báo cáo, thống kê, phân tích kết quả tập huấn cho các cấp quản lí 
sở, phòng, cơ sở giáo dục.

5.2. Giới thiệu về hệ thống sách điện tử (hanhtrangso.nxbgd.vn)

Cùng với việc xuất bản SGK giấy, NXBGDVN còn tổ chức xuất bản SGK điện tử. 
Trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin, SGK điện tử 
của NXBGDVN có những ưu điểm sau:

5.2.1. Tích hợp và mở rộng

SGK điện tử lớp 6 là phiên bản điện tử của SGK lớp 6 được tích hợp và mở rộng 
các nội dung liên quan:

– Các học liệu kèm theo SGK như các tệp âm thanh, hình ảnh, video clip,...

– Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học cần thiết để dạy học theo SGK.

– Sách bổ trợ, SGV.

– Hướng dẫn trả lời câu hỏi, bài tập, hình ảnh, video clip, đề kiểm tra và đáp án, 
thí nghiệm số hoá, bài Elearning, giáo án, bài giảng.

– Hỏi đáp, tương tác với Chủ biên, tác giả, biên tập viên của SGK và các đơn vị, cá 
nhân liên quan của NXBGDVN.

– Trao đổi, thảo luận qua mạng với cộng đồng người dùng sách.

– Tự học qua mạng.

– SGK điện tử được thực hiện tích hợp truyền thông đa phương tiện, liên thông 
nội dung SGK với các nguồn thông tin điện tử có liên quan.
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– SGK điện tử “động hoá” được các thông tin từ kênh hình, các cơ chế, quá trình; 
kết hợp được kênh thông tin khác nhau như hình ảnh, âm thanh, chữ trong việc thể 
hiện nội dung kiến thức; linh hoạt trong việc bổ sung, hoàn thiện kiến thức.

5.2.2. Cập nhật, phát triển không ngừng

Phiên bản điện tử của SGK luôn là phiên bản mới nhất, được cập nhật thường 
xuyên để:

– Không ngừng hoàn thiện, bổ sung, mở rộng những chức năng nâng cao của 
hệ thống.

– Không ngừng hoàn thiện, mở rộng, nâng cao nội dung sách, học liệu.

5.2.3. Công nghệ

– Hệ thống sách điện tử cho phép chạy trên nền web, sử dụng các trình duyệt 
phổ biến như IE, FireFox, Chrome; thiết bị sử dụng là máy tính cá nhân, máy tính bảng 
và điện thoại thông minh.

– Hệ thống thân thiện, đơn giản, dễ dùng cho mọi đối tượng ở các vùng miền có 
điều kiện khác nhau trên toàn quốc. 

– Có giải pháp chạy offline cho những nơi chưa có hoặc hạn chế về Internet.

5.2.4. Dịch vụ hỗ trợ 24/7

– Tập hợp câu hỏi của người dùng để tạo thành tập hợp những câu hỏi/ trả lời 
thường xuyên (Q&A).

– Theo dõi quá trình học tập, sử dụng của người dùng trên hệ thống.

– Quản lí người dùng, kết xuất thống kê, báo cáo hỗ trợ công tác quản lí của các 
cơ quan quản lí giáo dục.

6. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

6.1. Sơ đồ, biểu bảng

Kiến thức được lưu giữ dưới hai dạng: ngôn ngữ và hình ảnh, do vậy, sử dụng 
hình ảnh, sơ đồ sẽ giúp HS:

– Hiểu bài sâu hơn, nhận rõ mối quan hệ giữa các kiến thức.

– Củng cố, nhớ lâu kiến thức.

– Rèn luyện năng lực khái quát, phân tích, so sánh, phân loại vấn đề.

Có nhiều loại sơ đồ, biểu bảng:

– Sơ đồ khái quát tính cách nhân vật.

– Sơ đồ các chi tiết về nhân vật.
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– Sơ đồ diễn biến tâm trạng nhân vật.

– Sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật, các sự kiện.

– Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một bài học, một chương, một phần.

– Sơ đồ các yếu tố trong tác phẩm.

– Sơ đồ cấu trúc VB.

– Bảng tổng kết một chương, một học kì.

– Bảng so sánh các đơn vị kiến thức.

– …

Khi sử dụng, cần chú ý:

– Sử dụng sơ đồ, biểu bảng khuyết (khuyết nhiều: khó, ít: dễ) kèm theo câu hỏi.

– Cho các nhóm thảo luận, điền vào sơ đồ.

– Cho các nhóm trình bày sơ đồ, chỉnh sửa, đánh giá.

– Cho sơ đồ sai, HS chỉnh sửa, sắp xếp lại (ví dụ: sơ đồ cốt truyện).

6.2. Hình ảnh

Sử dụng hình ảnh khi dạy học đọc hiểu VB văn học, GV cần chú ý:

– Không lạm dụng hình ảnh vì đặc trưng của văn chương là tính hình tượng, chất 
liệu là ngôn từ, có tác dụng phát huy trí tưởng tượng của người đọc.

– Chỉ sử dụng trong trường hợp: những đối tượng, sự vật xa lạ với HS để giúp HS 
hiểu rõ hơn hình tượng nghệ thuật của tác phẩm.

6.2.3. Yêu cầu đối với phương tiện trực quan

– Phù hợp với nội dung bài học, kết quả cần đạt.

– Có tính khái quát cao: tổng kết, tóm lược được các kiến thức cơ bản (sơ đồ, biểu 
bảng).

– Thể hiện được mối quan hệ giữa các phần, các yếu tố trong bài học, chương.

– Phân biệt các các thông tin chính, phụ bằng màu sắc, kích cỡ của các kiểu hình, 
kiểu chữ, mũi tên.

– Diễn đạt ngắn gọn bằng các cụm từ, mệnh đề, kí hiệu.

– Cỡ hình, cỡ chữ đủ lớn.

7. MỘT SỐ LƯU Ý LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC 

Khi lập kế hoạch dạy học môn học, các nhà quản lí và GV cần lưu ý những điểm 
sau:
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– Một đặc điểm quan trọng của chương trình mới là các yêu cầu về năng lực đối 
với HS được nâng dần từ lớp 1 đến lớp 12, thể hiện qua “đường phát triển năng lực” từ 
thấp đến cao. Năm học 2021 – 2022, HS lớp 6 sẽ được học theo chương trình SGK mới, 
trong khi từ lớp 1 đến lớp 5, HS học theo chương trình hiện hành, là chương trình theo 
định hướng nội dung. Chương trình hiện hành không chú trọng phát triển năng lực 
cho HS. Điều này có nghĩa là khi bước vào lớp 6, HS có thể chưa có được những năng 
lực mà nếu được học chương trình mới từ bậc Tiểu học thì HS đã được hình thành và 
phát triển. Vì thế, khi lập kế hoạch dạy học, GV cần tìm hiểu những yêu cầu cần đạt đối 
với HS tiểu học, đặc biệt là lớp 3, 4, 5 mà chương trình đã đề ra để có những hướng 
dẫn phù hợp, sao cho HS không bị “hẫng”, bị chới với khi học chương trình lớp 6.

– Số tiết trung bình cho 10 chủ điểm/ bài học chính trong Ngữ văn 6 là 12 tiết, có 
một số bài 14 tiết, trong đó, số tiết dành cho hoạt động đọc chiếm khoảng 1/3 hoặc 
1/2. Tuy nhiên, tuỳ theo khả năng tiếp nhận kiến thức của HS mà GV có thể điều chỉnh 
cho phù hợp.

–  Đối với từng chủ điểm/ bài học: cần thực hiện đúng trình tự các hoạt động đã 
được thiết kế trong SGK, đó là: dạy đọc, dạy tiếng Việt, hướng dẫn HS viết ngắn/ viết 
đoạn, dạy viết, dạy nói – nghe.

– Đối với hoạt động viết, nói – nghe, GV có thể cho HS viết bài ở nhà, sau đó đem 
đến lớp chia sẻ, thảo luận trong nhóm.

– Cuối mỗi chủ điểm/ bài học, cần cho HS ôn lại kiến thức về đọc, viết, nói – nghe 
đã học trong mỗi chủ điểm, đồng thời trả lời câu hỏi lớn đã được nêu ra ở đầu bài học 
để HS có cơ hội suy ngẫm về những gì đã học, qua đó, học kĩ năng sống.
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GỢI Ý HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 
MỘT SỐ DẠNG BÀI

PHẦN HAI

Mỗi bài học của Ngữ văn 6 đều được thiết kế theo kiểu tích hợp, trong một bài 
bao gồm các dạng bài đọc, viết, nói và nghe. Phần dưới đây trình bày hướng dẫn tổ 
chức dạy học của một bài học cụ thể, bài Vẻ đẹp quê hương.

BÀI 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG (14 tiết)
(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 4 tiết;  

Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

• Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát; tình cảm, cảm xúc của người viết 
thể hiện qua ngôn ngữ VB; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ. 

• Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do VB đã đọc gợi ra. 

• Lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB. 

• Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài 
thơ lục bát; trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát. 

• Yêu vẻ đẹp quê hương.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

GV nên kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học sau:

– Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp đàm thoại gợi mở để giải thích 
ngắn gọn về thể loại lục bát, cách làm bài thơ lục bát, cách viết đoạn văn, cách lựa 
chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB. Trong quá trình giải thích, cần kết 
hợp với nêu ví dụ để HS hiểu rõ tri thức.

– Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác, đàm thoại gợi mở để tổ chức cho HS 
thảo luận, tranh luận, chia sẻ ý kiến; tổ chức cho HS thực hành vận dụng kiến thức và 
kĩ năng. 
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– Ngoài ra GV có thể kết hợp thêm một số phương pháp khác như trực quan, 
trò chơi giải quyết vấn đề và một số kĩ thuật như sơ đồ, khăn trải bàn, KWL, phòng 
tranh,… khi tổ chức dạy đọc, viết, nói và nghe và một số đơn vị kiến thức liên quan 
đến Tiếng Việt. 

2. Phương tiện dạy học

– SGK, SGV.

– Một số tranh ảnh liên quan đến bài học.

– Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu VB đọc hoặc VB mẫu khi  
dạy viết.

– Giấy A1 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.

– Phiếu học tập: GV có thể chuyển một số câu hỏi sau khi đọc trong SGK thành 
phiếu học tập.

– Mô hình thể thơ lục bát.

– Bảng kiểm đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubric chấm đoạn văn, bài trình bày 
của HS.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

GV có thể nêu câu hỏi mà SGV đã nêu hoặc dùng âm thanh, hình ảnh, câu hỏi 
khơi gợi kiến thức nền của HS về những gì HS đã trải qua: một ấn tượng, một kỉ niệm 
về quê hương hoặc yêu cầu HS đem một bức ảnh đẹp về quê hương đến lớp, chia sẻ 
ngắn với các bạn trong nhóm. Sau đó, GV nêu câu hỏi lớn của bài học để HS suy ngẫm. 
Câu hỏi lớn là câu hỏi gắn chủ điểm chính của bài học, bao quát chủ điểm của các VB 
trong bài học, đồng thời gắn với những vấn đề của đời sống, gợi ra những cuộc đối 
thoại mở, nhiều khi không có đáp án,… Do đó, ở bước này, GV chỉ nêu câu hỏi lớn để 
HS suy ngẫm, chứ không chốt đáp án. Cuối bài, trong phần Ôn tập, GV nêu lại câu hỏi 
lớn để HS tự nêu câu trả lời.

TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN

1. Tri thức đọc hiểu 

Trong bài học này, Tri thức đọc hiểu cần được dạy ở tiết đầu tiên khi học Những câu 
hát dân gian về vẻ đẹp quê hương. 

GV nên trình bày một đến hai cặp câu lục bát trên bảng đen/ bảng phụ/ máy 
chiếu, sau đó, dùng mô hình để vừa giảng giải, vừa nêu câu hỏi giúp HS nhận biết các 
đặc điểm của thơ lục bát về số tiếng, số dòng, cách gieo vần, ngắt nhịp, thanh điệu.
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Ví dụ:

			   Anh đi anh nhớ quê nhà
		  Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
			   Nhớ ai dãi nắng dầm sương
		  Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

Tiếng
Câu 

1 2 3 4 5 6 7 8

lục

-

đi 
(bằng: 
thanh 
huyền)

-

nhớ 
(trắc:  
thanh sắc)

-

nhà 
(bằng: thanh 
huyền)
(vần: a)

bát

-

canh
(bằng: 
thanh 
huyền)

-

muống 
(trắc:  
thanh sắc)

-

cà 
(bằng: thanh 
huyền)
(Vần: a)

-

tương 
(bằng:
thanh 
huyền)
(Vần: 
ương)

lục

-

ai
(Bằng: 
thanh 
huyền)

-

nắng
(trắc:  
thanh sắc)

-

sương
(bằng:
thanh huyền)
(Vần: ương)

bát

-

ai
(bằng: 
thanh 
huyền)

-

nước
(trắc:  
thanh sắc) -

đường
(bằng: thanh 
huyền)
(Vần: ương)

-

nao
(bằng: 
thanh 
huyền)

Bài ca dao này được ngắt nhịp chủ yếu là nhịp chẵn ở cả câu lục và câu bát. 

2. Tri thức tiếng Việt

Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB là nội dung kiến thức tiếng 
Việt chính của bài học này. Vì vậy, với nội dung này, GV có thể tổ chức dạy bằng các 
phương pháp như thuyết trình, dạy theo mẫu kết hợp với đàm thoại gợi mở để thông 
bảo, phân tích, hướng dẫn HS rút ra những đơn vị kiến thức cơ bản như: (1) lí do phải 
lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB; (2) các thao tác lựa chọn từ 
ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB; (3) tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ phù 
hợp với việc thể hiện nghĩa của VB. Ngoài ra, trong quá trình thực hành, GV có thể 
tiếp tục đặt câu hỏi, nêu vấn đề để HS suy nghĩ và củng cố về những kiến thức đã học 
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thông qua quá trình vận dụng kiến thức vào việc giải quyết những vấn đề trong thực 
tiễn tiếp nhận và tạo lập VB. 

Riêng nội dung tri thức tiếng Việt, GV có thể linh hoạt hướng dẫn HS tìm hiểu kết 
hợp với phần Thực hành tiếng Việt sau khi học đọc VB 1, VB 2 và VB 3 để tạo thuận lợi 
cho việc tổ chức dạy học.  

TÌM HIỂU KĨ NĂNG ĐỌC

1. Kĩ năng đọc theo thể loại

GV cần đọc mẫu và tổ chức cho HS đọc diễn cảm VB 1 và VB 2 để HS cảm nhận 
được thanh điệu, vần nhịp của thơ lục bát. 

GV có thể giao cho mỗi nhóm hai câu thơ lục bát, sau đó, yêu cầu HS dùng các 
thẻ hoặc dùng phấn để xác định các đặc điểm về thanh điệu, vần điệu, cách ngắt nhịp 
của bài thơ. Ví dụ:

			    Ai 	 ơi 	 về 	 miệt 	 Tháp 	 Mười			      

			   	            		  	

	 	 Cá	 tôm	 sẵn	 bắt,	 lúa	 trời	 sẵn	 ăn

		  	                                                      

Sau đó, GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận: 

– Dựa vào những yếu tố nào để phân biệt thể thơ lục bát với các thể thơ khác?

– Khi đọc thơ lục bát cần chú ý điều gì về thanh điệu, vần điệu và cách ngắt nhịp 
của bài thơ?

2. Kĩ năng tưởng tượng

Trong bài học này, GV nên tập trung vào kĩ năng tưởng tượng. Lí do là vì ngôn 
ngữ văn học, đặc biệt là ngôn ngữ thơ, thường rất giàu hình ảnh nên để hiểu VB, người 
đọc thường phải hình dung, tưởng tượng để cảm nhận rõ hơn nội dung hiện thực mà 
tác giả muốn chuyển tải đến người đọc. 

Cách dạy:

– Trước khi tổ chức cho HS đọc hiểu bài ca dao thứ nhất, GV có thể nói cho HS biết 
kĩ năng tiêu điểm của bài học là tưởng tượng.

– Giải thích ngắn gọn về kĩ năng tưởng tượng.

– Chọn đọc một đoạn trong VB, làm mẫu kĩ năng tưởng tượng bằng cách nói to 
suy nghĩ (kĩ thuật think-aloud) của GV khi dùng kĩ năng này để HS có thể quan sát 
được cách thực hiện kĩ năng. Ví dụ: GV có thể chọn câu “Việt Nam đất nước ta ơi/ Mênh 
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mông biển lúa đâu trời đẹp hơn”, GV có thể đặt câu hỏi và nói: Cặp lục bát này giúp em 
hình dung được gì về cảnh sắc của quê hương?. “Mênh mông” là từ láy gợi liên tưởng 
đến không gian rộng lớn, bao la vô tận, “biển lúa” gợi ra hình ảnh cánh đồng lúa bát 
ngát. Từ đó, cô/thầy hình dung được phong cảnh những cánh đồng lúa quê hương 
trải dài đến vô tận, mở ra đến vô cùng.

– Cho một ví dụ khác. GV có thể chọn ngữ liệu từ các VB đọc trong SGK hoặc ngữ 
liệu khác ngoài SGK. Khi chọn ngữ liệu để dạy về kĩ năng hình dung, GV nên chọn 
những ngữ liệu giàu hình ảnh, gợi tả, gợi cảm. Sau đó, yêu cầu HS thực hiện theo cách 
mà GV đã làm một hoặc hai lần và tập trung nhận xét cách HS thực hiện kĩ năng.

Ví dụ: GV có thể chọn ngữ liệu sau:

+ Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước 
dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. 

						      (Đoàn Giỏi, Sông nước Cà Mau).

+ 		  Đường vô xứ Huế quanh quanh

		        Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.  

							       (Ca dao)

– Có thể tổ chức cho HS trao đổi theo cặp kết quả đọc của các em sau khi quá 
trình đọc trực tiếp kết thúc, trước khi bắt đầu tìm hiểu về nhóm câu hỏi sau khi đọc 
(Suy ngẫm và phản hồi).

– Có thể tổ chức cho HS trao đổi theo cặp kết quả đọc của các em sau khi quá 
trình đọc trực tiếp kết thúc và trước khi bắt đầu tìm hiểu về nhóm câu hỏi sau khi đọc 
(Suy ngẫm và phản hồi).

Nếu trình độ của HS yếu, GV có thể dạy kĩ năng hình dung tưởng tượng bằng 
cách vẽ tranh theo cách làm như sau:

– GV chọn ngữ liệu giàu hình ảnh để HS luyện tập kĩ năng tưởng tượng.

– GV mời từ hai đến bốn HS lên bảng vẽ nhanh tưởng tượng của mình từ ngữ liệu 
(các HS khác vẽ vào vở), sau 10 phút, GV mời HS chia sẻ bức tranh của mình và lí giải 
tại sao lại vẽ như vậy (dựa vào từ ngữ nào, hình ảnh nào,…).

– Sau đó, GV chốt lại cách làm, đó là để tưởng tượng, ta cần căn cứ vào: (1) các 
hình ảnh, ngôn từ trong VB, (2) hiểu biết, hình dung của bản thân về các hiện tượng 
được miêu tả trong VB. Cùng một chi tiết, hình ảnh, mỗi người sẽ có những hình dung 
riêng, phụ thuộc vào trải nghiệm của từng người nhưng vẫn có những điểm thống 
nhất, phù hợp với ý nghĩa VB.
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ĐỌC VĂN BẢN VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

VĂN BẢN 1: NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

1. Yêu cầu cần đạt và câu hỏi Suy ngẫm và phản hồi

Mối quan hệ giữa yêu cầu cần đạt và hệ thống câu hỏi Suy ngẫm và phản hồi của 
bài học này được thể hiện qua ma trận sau:

Yêu cầu cần đạt
Hệ thống câu hỏi  

Suy ngẫm và phản hồi

Nhận biết được số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp của thơ lục bát.
4

Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ 
ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

3, 5, 6, 7

Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB. 1, 2, 5, 6

Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do VB đã đọc gợi 
ra.

8

2. Gợi ý tổ chức hoạt động học 

2.1. Chuẩn bị đọc

GV có thể tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi/ nhóm nhỏ/ cá nhân để suy nghĩ, 
trao đổi nhanh với nhau về 2 câu hỏi Chuẩn bị đọc bằng kĩ thuật trình bày 1 phút.

GV có thể sử dụng kết hợp với phương pháp trực quan bằng cách cho HS xem 
một số hình ảnh trong SGK hoặc một số hình ảnh khác do GV chuẩn bị có liên quan 
đến những địa danh được nhắc đến trong các câu ca dao để giúp HS kích hoạt nền.

GV có thể tổ chức nhanh trò chơi “Khám phá vẻ đẹp quê hương”, bằng cách chiếu 
hình ảnh các cảnh đẹp quê hương lên màn hình và cho HS đoán tên địa danh. Sau trò 
chơi, GV kết nối với câu hỏi chuẩn bị đọc “Cụm từ Vẻ đẹp quê hương thường khiến em 
nghĩ đến điều gì?”.

2.2. Trải nghiệm cùng văn bản

GV đọc diễn cảm các câu thơ lục bát, hướng dẫn HS cách ngắt nhịp, diễn tả tình 
cảm tự hào của tác giả dân gian về vẻ đẹp quê hương. Sau đó, tổ chức cho HS đọc trực 
tiếp VB trong nhóm hoặc trên lớp. Trong quá trình HS đọc VB, GV cần nhắc HS chú ý 
đến hệ thống các câu hỏi được trình bày cùng với VB. 
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Ví dụ như khi đọc xong bài ca dao 1, GV cho HS dừng đọc vài phút để thực hiện 
kĩ năng tưởng tượng theo gợi ý của câu hỏi 1: Qua dòng ca dao này, hình ảnh kinh 
thành Thăng Long hiện ra như thế nào trong tâm trí em? Viết ra những gì em đã tưởng 
tượng được. Sau đó, để kiểm tra việc thực hiện kĩ năng của HS, GV có thể cho HS trao 
đổi câu trả lời với nhau. Sau khi HS trình bày câu trả lời, GV có thể hỏi HS: Những từ 
ngữ, hình ảnh nào của dòng ca dao có thể giúp em có được tưởng tượng đó?. GV cần 
nhắc HS: khi đọc VB, những từ ngữ miêu tả giàu hình ảnh, gợi hình, gợi tả như “mắc 
cửi, bàn cờ” là những thông tin quan trọng giúp người đọc hình dung, tưởng tượng 
cụ thể về những điều tác giả đang miêu tả. Trong trường hợp này, với những từ ngữ 
như “mắc cửi, bàn cờ”, dường như tác giả dân gian có hàm ý miêu tả đường phố Thăng 
Long dọc ngang, ken dày như các sợi chỉ được mắc trên khung cửi dệt vải, như các ô 
trong bàn cờ. Tuy nhiên, GV cần cân nhắc thời gian, tránh dừng quá lâu ở hoạt động 
này vì có thể phá vỡ mạch cảm xúc của HS trong khi đọc. Ở những bài học các VB tiếp 
theo, HS vẫn tiếp tục được rèn luyện kĩ năng này. Nếu các em đã thực hiện thành thạo 
rồi thì GV chỉ cần nhắc HS tự lưu giữ kết quả tưởng tượng về VB khi gặp những câu hỏi 
gợi ý ấy mà không cần phải viết câu trả lời ra giấy hoặc trao đổi kết quả tưởng tượng 
với nhau. 

2.3. Suy ngẫm và phản hồi

Dựa vào hệ thống câu hỏi, GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu từng bài ca dao rồi 
khái quát thành những vấn đề lớn của bài học như đặc điểm nội dung và hình thức 
của các bài ca dao trên, đặc điểm thơ lục bát, lưu ý khi đọc thơ (tìm hiểu hình ảnh thơ 
và tình cảm, cảm xúc của tác giả). Với hệ thống câu hỏi trên, GV có thể sử dụng linh 
hoạt tuỳ theo điều kiện thực tế và trình độ nhận thức, khả năng tương tác của HS, cụ 
thể là:

– Cách 1: Sử dụng hệ thống câu hỏi theo đúng trình tự trong SGK (từ câu 1 đến 
câu 8) để tìm hiểu từng bài ca dao. 

– Cách 2: Thiết kế lại hệ thống câu hỏi trong SGK theo một trật tự khác bằng các 
cách như đảo trật tự, tách, ghép một số phần câu hỏi có sẵn lại với nhau để tạo thành 
hệ thống mới. 

Ngoài ra, GV cũng có thể đặt thêm câu hỏi dẫn dắt, gợi mở để hỗ trợ HS giải quyết 
tốt hơn hệ thống câu hỏi trong SGK. 

Các câu hỏi trong SGK có thể được triển khai theo những gợi ý: 

Câu hỏi 1: Cần hướng dẫn HS cần nhận ra hai điểm đặc biệt của bài ca dao thứ 
nhất là: (1) 13 câu đầu: người đọc được nhân vật trữ tình dẫn dắt dạo chơi qua ba mươi 
sáu phố phường của Hà Nội xưa với niềm tự hào; (2) 5 câu cuối: sự đông đúc, nhộn 
nhịp của phố phường Hà Nội được gợi lên qua những từ ngữ, hình ảnh như “phồn 
hoa”, “phố giăng mắc cửi”, “đường quanh bàn cờ”; thể hiện tình cảm lưu luyến khi phải 
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xa Long Thành “Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ”. Khi dạy bài này, GV có thể cho HS xem 
một số hình ảnh về ba mươi sáu phố phường của Hà Nội xưa để hiểu rõ hơn bài  
ca dao. 

Câu hỏi 2: Hướng dẫn HS nhận biết và phân tích: (1) một vẻ đẹp khác của quê 
hương: vẻ đẹp về truyền thống giữ nước của dân tộc; (2) hình thức thể hiện độc đáo 
của bài ca dao: lời hỏi – đáp của chàng trai và cô gái, qua đó, tác giả dân gian giới 
thiệu những địa danh lịch sử, gắn với với những chiến công lịch sử oanh liệt của dân 
tộc (chiến công ba lần đánh tan quân xâm lược trên sông Bạch Đằng, cuộc khởi nghĩa 
chống quân Minh của người anh hùng Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn). Từ đó, bài ca 
dao thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với quê hương, đất nước. 

Câu hỏi 3: Hướng dẫn HS nhận biết và phân tích: (1) tác giả dân gian đã dùng 
điệp từ “có” khi giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên (núi, đầm, cù lao), gắn 
với chiến công lừng lẫy của nghĩa quân Tây Sơn, vẻ đẹp của lòng thuỷ chung, son sắt 
của người người phụ nữ, vẻ đẹp của một món ăn rất dân dã, quen thuộc với vùng đất 
này là canh bí đỏ nấu với nước dừa; (2) trình bày cảm nhận của bản thân về vẻ đẹp của 
Bình Định được thể hiện qua bài ca dao.

Câu hỏi 4: GV có thể sử dụng phương pháp dạy học hợp tác và kĩ thuật phòng 
tranh để tổ chức cho các nhóm trả lời, trình bày và tự đánh giá lẫn nhau. Trên cơ sở đó, 
GV giúp HS nhận biết đặc điểm của thơ lục bát được thể hiện qua bài ca dao thứ 3:

Đặc điểm của thể thơ lục bát Thể hiện trong bài ca dao

Số dòng thơ 4 dòng thơ (2 dòng lục, 2 dòng bát)

Số tiếng trong từng dòng Mỗi dòng lục có 6 tiếng, mỗi dòng bát có 8 tiếng

Vần trong các dòng thơ Phu – cù; Xanh – anh – canh

Nhịp của từng dòng thơ Dòng 1: 2/4; dòng 2: 4/4; dòng 3: 4/2; dòng 4: 4/4

	

Câu hỏi 5: Hướng dẫn HS nhận biết và phân tích được: (1) sự trù phú về sản vật 
mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Đồng Tháp Mười, thể hiện qua điệp từ 
“sẵn” và hình ảnh “cá tôm sẵn bát, lúa trời sẵn ăn”; (2) niềm tự hào về sự trù phú của 
Đồng Tháp Mười. 

Các câu 1, 2, 3, 5: GV có thể cho HS thảo luận theo cặp đôi hoặc nhóm nhỏ (4 
đến 5 HS) để trình bày, lí giải về các câu hỏi theo cảm nhận của bản thân, qua đó nhận 
biết nét đặc sắc của từng bài ca dao. Ngoài ra, GV cũng có thể sử dụng kĩ thuật mảnh 
ghép để tổ chức cho các nhóm HS cùng tìm hiểu về các câu hỏi 1, 2, 3, 5 để tiết kiệm 
thời gian của tiết học.
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Câu hỏi 6: GV cho HS thảo luận để khái quát vẻ đẹp cảnh vật, con người, truyền 
thống được thể hiện qua bốn bài ca dao; nhận biết tình cảm yêu thương, tự hào về 
quê hương; chỉ ra những hình ảnh, từ ngữ để chứng minh cho ý kiến của mình.

Câu hỏi 7: GV có thể cho HS thảo luận và điền vào bảng phụ:

Bài ca dao Từ ngữ, hình ảnh độc đáo Giải thích

1

2

3

4

	

Câu hỏi 8: Cho HS tự do trình bày ý kiến của bản thân và phải giải thích được lí 
do thích bài nào.

VĂN BẢN 2: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA

1. Mục tiêu dạy học và câu hỏi Suy ngẫm và phản hồi

Mối quan hệ giữa mục tiêu dạy học và hệ thống câu hỏi Suy ngẫm và phản hồi của 
bài học này được thể hiện qua ma trận sau:

Yêu cầu cần đạt
Hệ thống câu hỏi  

Suy ngẫm và phản hồi

Nhận biết được số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp của 
thơ lục bát.

1

Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ 
thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

2, 3, 4

Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua 
ngôn ngữ VB.

5

Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do 
VB đã đọc gợi ra.

6

2. Gợi ý tổ chức hoạt động học

2.1. Chuẩn bị đọc

Câu hỏi 1: GV có thể cho HS chuẩn bị ở nhà, sau đó đến lớp trình bày. 
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Câu hỏi 2: GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm đôi hoặc mời một HS hát một 
bài hát, đọc một bài thơ về quê hương.

Ngoài ra, GV có thể sử dụng thêm phương pháp trò chơi hoặc kĩ thuật KWL, động 
não,… để kích hoạt hiểu biết nền của HS về đặc điểm thể thơ lục bát và một số lưu ý 
khi đọc thơ (đã tìm hiểu ở bài học trước). 

2.2. Trải nghiệm cùng văn bản

GV tổ chức cho HS đọc trực tiếp VB hoặc GV có thể đọc cùng HS. Khi GV đọc, nhắc 
nhở HS chú ý cách ngắt nhịp và nhận xét về giọng điệu của bài thơ, từ đó hướng dẫn 
HS nhận ra giọng điệu ca ngợi, tự hào về quê hương của tác giả. 

Khi HS đọc, lưu ý HS hết khổ thơ thứ 1, 2 và 3 thì tạm dừng vài phút để tưởng 
tượng về phong cảnh và con người Việt Nam cũng như liên hệ giữa những nội dung 
của các khổ thơ với lịch sử dân tộc. Cần cân nhắc việc có nên cho HS chia sẻ kết quả 
thực hiện các kĩ năng tưởng tượng và liên hệ hay không dựa trên điều kiện thời gian và 
khả năng thực hiện các kĩ năng của HS. 

3.3. Suy ngẫm và phản hồi 

Hướng dẫn HS tiếp tục nhận nhận biết đặc điểm của thể thơ lục bát và tình cảm 
tự hào của tác giả về đất nước được thể hiện trực tiếp qua các câu cảm thán “Việt Nam 
đất nước ta ơi", "Quê hương biết mấy thân yêu” và thể hiện gián tiếp qua cách tác giả 
lựa chọn, khắc họa các hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam. 

Hướng dẫn HS nhận diện những hình ảnh tiêu biểu mà tác giả đã lựa chọn để 
miêu tả đất nước, con người Việt Nam qua việc trả lời câu hỏi 2; từ đó khái quát về hai 
vẻ đẹp của quê hương được thể hiện qua bài thơ: vẻ đẹp cảnh sắc và vẻ đẹp con người. 
Đối với câu hỏi 3 và 4, GV nên hướng dẫn HS tìm những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu 
từ đặc sắc trong các đoạn thơ; trên cơ sở đó chỉ ra tác dụng của chúng để hình dung 
về những vẻ đẹp của quê hương. 

Thông qua bài học này, chú ý hướng dẫn HS rút ra một số lưu ý khi đọc một bài 
thơ lục bát:

– Chú ý đặc điểm về số tiếng, cách gieo vần, ngắt nhịp, phối thanh của thơ lục 
bát. Trong trường hợp của bài thơ này, GV có thể kết hợp hướng dẫn HS nhận ra sự 
biến thể của thể thơ lục bát (đặc biệt là về cách ngắt nhịp, chẳng hạn như trường 
hợp dòng thơ “Bao nhiêu đời/ đã chịu nhiều thương đau”, “Đạp quân thù/ xuống đất 
đen”,…) và mục đích của việc sử dụng những biến thể ấy để thể hiện tình cảm của tác 
giả đối với quê hương. 

– Chú ý tìm hiểu hệ thống hình ảnh được khắc họa trong thơ và tình cảm của tác 
giả được thể hiện qua bài thơ.  
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Câu hỏi 1: Gợi nhắc HS nhớ lại kiến thức đã học về thể thơ lục bát trong tiết thứ 
nhất để từ đó, xác định cách gieo vần, ngắt nhịp, phối thanh trong bốn dòng thơ đầu 
bằng cách điền vào mô hình sau.

Câu hỏi 2: Hướng dẫn HS nhận biết: (1) những hình ảnh tiêu biểu cho đất nước 
và con người Việt Nam; (2) từ đó, nhận ra những vẻ đẹp của quê hương: vẻ đẹp của 
thiên nhiên, của những người lao động cần cù, chịu khó, của truyền thống đấu tranh 
bất khuất, của lòng thuỷ chung, sự tài hoa. 

Câu hỏi 3: Để giúp HS hoàn thành câu hỏi này, GV có thể cho HS điền vào phiếu 
học tập sau:

Xác định Tác dụng

Những hình ảnh tiêu biểu ………………………….. ……………………………

Biện pháp tu từ ………………………….. ……………………………
	

Chú ý hướng dẫn HS phát hiện hình ảnh ẩn dụ “biển lúa”.

Câu hỏi 4: Hướng dẫn HS làm theo nhóm, điền vào phiếu học tập sau để nhận ra 
tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ, hình ảnh đối với việc thể hiện nội dung:

Vẻ đẹp của con người 
Việt Nam

Từ ngữ, hình ảnh  
thể hiện

Tác dụng của những  
từ ngữ, hình ảnh ấy

Vẻ đẹp thứ nhất

Vẻ đẹp thứ hai

Vẻ đẹp thứ ba

Cần chú ý hướng dẫn HS nhận ra những đặc điểm của con người Việt Nam: (1) vất 
vả, cần cù trong lao động (“mặt người vất vả in sâu”); (2) kiên cường, mạnh mẽ, anh 
hùng trong chiến đấu (“chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên”, “đạp quân thù xuống 
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đất đen”) nhưng rất đỗi giản dị (“áo nâu nhuộm bùn”), hiền lành (“súng gươm vứt bỏ 
lại hiền hơn xưa”); (3) thủy chung (“yêu ai yêu trọn tấm lòng thủy chung”), khéo léo, 
chăm chỉ (“tay người như có phép tiên”, “trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ”). 

Câu hỏi 5: Có thể dùng sơ đồ sau để hướng dẫn HS nhận ra một đặc điểm của thơ 
là ngoài việc thể hiện tình cảm gián tiếp, tác giả còn thể hiện trực tiếp tình cảm của 
mình đối với sự vật, hiện tượng được miêu tả.

Từ ngữ, hình ảnh

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

Tình cảm của tác giả

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

................................................................. ..........

Câu hỏi 6: GV có thể cho HS viết một câu văn ngắn thể hiện suy nghĩ và cảm xúc 
của các em về quê hương, sau đó cho HS trao đổi với bạn trong nhóm. Tiếp theo, GV 
mời một vài HS trình bày trước lớp. 

ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM: 

VỀ BÀI CA DAO “ĐỨNG BÊN NI ĐỒNG NGÓ BÊN TÊ ĐỒNG…”

1. Yêu cầu cần đạt

– Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung bài thơ;

– Liên hệ, kết nối với VB Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương, Việt Nam quê 
hương ta để hiểu hơn về chủ điểm Vẻ đẹp quê hương.

2. Gợi ý tổ chức hoạt động học

2.1. Chuẩn bị đọc

GV có thể cho HS quan sát bức ảnh cánh đồng lúa trong SGK để chia sẻ cảm nhận 
của mình về bức ảnh. GV cũng có thể khuyến khích HS đọc vài câu ca dao, bài thơ, bài 
hát về cánh đồng lúa mà em đã biết.    

2.2. Trải nghiệm cùng văn bản

Tổ chức cho HS đọc VB theo nhóm, mỗi em trong nhóm đọc một đoạn. GV đến 
một vài nhóm đọc cùng HS.
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2.2. Suy ngẫm và phản hồi

Đây là một bài văn nghị luận văn học, trong đó, tác giả trình bày những cách hiểu 
khác nhau về bài ca dao Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng,… Tuy nhiên, khi dạy bài 
này, GV không khai thác đặc điểm thể loại mà chỉ hướng dẫn HS nhận biết những cách 
hiểu của tác giả Bùi Mạnh Nhị về bài ca dao. Lí do: (1) thể loại chủ đạo của chủ điểm 
vẻ đẹp quê hương là thơ lục bát; (2) HS lớp 6 chưa được học về văn nghị luận. Cần chú 
ý hướng dẫn HS nhận biết hai tác giả: tác giả dân gian, người viết bài ca dao và tác 
giả Bùi Mạnh Nhị, người viết bài văn thể hiện cảm nhận vẻ đẹp quê hương trong bài  
ca dao. 

Trước tiên, cho HS đọc bài ca dao (có thể được trình bày trên máy chiếu hoặc bảng 
phụ) và ghi ngắn gọn hoặc trình bày cảm nhận của mình về bài ca dao. Mục đích của 
hoạt động này là tạo cho HS cơ hội tự cảm nhận vẻ đẹp quê hương được thể hiện qua 
VB, để khi đọc bài viết của Bùi Mạnh Nhị, HS hiểu rằng một VB có thể có những cách 
hiểu khác nhau.

Tiếp theo, cho HS đọc và tìm hiểu bài viết của Bùi Mạnh Nhị, cụ thể là: 

Câu hỏi 1: Tổ chức cho HS làm việc theo cặp, tìm những hình ảnh về quê hương 
trong bài ca dao mà tác giả Bùi Mạnh Nhị cho là đặc sắc (hình ảnh cánh đồng lúa 
mênh mông, hình ảnh cô gái trẻ trung, duyên dáng trong ánh nắng ban mai).

Câu hỏi 2: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, xác định những nét độc đáo của bài 
ca dao mà tác giả Bùi Mạnh Nhị đã chỉ ra trong từng đoạn bằng phiếu học tập sau 
hoặc cho HS trình bày trên bảng phụ và treo kết quả trên bảng để các nhóm so sánh:

Đoạn Nét độc đáo của bài ca dao qua cảm nhận của tác giả Bùi Mạnh Nhị 

1 Diễn tả tình yêu quê hương đất nước một cách bình dị, sâu sắc.

2 …………………………………………………………………………..

3 …………………………………………………………………………..

4 …………………………………………………………………………..

5 …………………………………………………………………………..

Câu hỏi 3: Hướng dẫn HS tìm những từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả  
Bùi Mạnh Nhị khi đọc bài ca dao (đặc biệt là đoạn 5), từ đó nhận xét về cảm xúc của 
tác giả.
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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

1. Yêu cầu cần đạt

Lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB. 

2. Tìm hiểu tri thức tiếng Việt

GV xem lại cách hướng dẫn ở phần hướng dẫn tìm hiểu kiến thức Ngữ văn. 

Nếu đã hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung tri thức ở phần Tri thức Ngữ văn thì đến 
đây, GV có thể tổ chức hoạt động để gợi nhắc cho HS. 

3. Thực hành tiếng Việt

Mục đích của những bài tập từ 1 đến 4 là giúp HS vận dụng lí thuyết ở Tri thức 
tiếng Việt vào việc nhận biết, phân tích, so sánh, đánh giá hiệu quả của việc lựa chọn 
từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa trong các VB đọc hiểu đã học trước đó, đồng 
thời ôn lại kiến thức về điệp từ, so sánh và từ láy mà HS đã học ở Tiểu học. GV có thể tổ 
chức cho HS thảo luận trong nhóm hoặc thi đua giữa các nhóm xem nhóm nào tìm ra 
câu trả lời nhanh nhất, đúng nhất. 

Bài tập 1: 

a. Có thể cho HS tra từ điển, tìm nghĩa của từ “phồn hoa” (gợi cảnh sống náo nhiệt, 
giàu có, xa hoa) và “phồn vinh” (thường được dùng để miêu tả đất nước ở vào giai 
đoạn giàu có, thịnh vượng), sau đó giải thích vì sao dùng từ “phồn hoa” trong câu ca 
dao trên là phù hợp.

b. Cho HS thảo luận để nhận biết biện pháp tu từ được sử dụng trong câu ca dao 
“Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ” là so sánh nhưng đã giản lược từ thường 
dùng để so sánh “như”. Phép so sánh đầy đủ của câu thơ này là “Phố giăng như mắc 
cửi, đường quanh như bàn cờ”. Tác dụng: giúp người đọc dễ dàng hình dung tính chất 
sầm uất, đông vui của phố thị. 

c. Từ láy “ngẩn ngơ” được sử dụng trong đoạn ca dao  thể hiện trạng thái bị cuốn 
hút đến ngỡ ngàng của tác giả trước vẻ xa hoa, sầm uất của phố phường.

d. Từ “bút hoa”: ý muốn nói tài năng xuất sắc của người làm nên những câu thơ này.   

Bài tập 2: Trước tiên, GV cung cấp các nghĩa của từ “sẵn”: (1) ở trạng thái có thể 
sử dụng hoặc hành động ngay, do đã được chuẩn bị; (2) có nhiều đến mức cần bao 
nhiêu cũng có thể có ngay bấy nhiêu. Sau đó, cho HS chọn lựa nghĩa nào phù hợp với 
câu “Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn”, sau đó lí giải sự phù hợp của nghĩa thứ hai với với 
nghĩa của VB: thể hiện sự trù phú về sản vật mà thiên nhiên vùng Tháp Mười đã hào 
phóng ban tặng cho con người. Biện pháp tu từ được sử dụng trong bài ca dao trên 
là điệp từ “sẵn”, có tác dụng nhấn mạnh vào tính chất trù phú, giàu có của thiên nhiên 
Tháp Mười. 
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Bài tập 3: GV có thể tổ chức trò chơi cho các nhóm thi đua hoàn thành nhanh 
nhất bài tập này. 

Bài tập 4: Hướng dẫn HS dùng phiếu học tập sau để thực hiện bài tập theo nhóm:

Từ láy Ý nghĩa

Ngắn ngủi Có ý diễn tả bài ca dao rất ngắn, từ đó nhấn mạnh vào đặc điểm hình thức nổi 
bật của bài ca dao và giúp người đọc hình dung, liên tưởng rõ nét hơn.

Dân dã, mộc mạc Nhấn mạnh vào sự chất phác, bình dị, mộc mạc của người dân quê, nơi  
thôn dã.

Tha thiết, ngọt ngào Giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về âm điệu của bài ca dao.

Thiết tha, bâng khuâng, xao xuyến Giúp người đọc hình dung rõ hơn về cảm xúc của người viết đối với bài ca dao. 

VIẾT NGẮN

Đây là bài tập yêu cầu HS sáng tạo, tích hợp vận dụng kiến thức, kĩ năng từ việc 
học đọc với việc học tiếng Việt. Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, theo các bước sau để 
hoàn thành bài tập này:

– Bước 1: Tìm 5 hoặc 6 hình ảnh về Việt Nam hoặc về quê hương của HS, ghi lại 
nguồn tìm kiếm hình ảnh.

– Bước 2: Viết đoạn văn từ 150 đến 200 chữ giới thiệu về vẻ đẹp đất nước Việt 
Nam hoặc vẻ đẹp quê hương em được thể hiện qua các hình ảnh đó.

Tuần tiếp theo, khi HS mang bài viết đã làm ở nhà đến lớp, GV tổ chức cho HS chia 
sẻ bài viết trong nhóm, bình bầu sản phẩm nào hay nhất dựa trên các yêu cầu: (1) sự 
phù hợp của hình ảnh với đề bài; (2) sự phù hợp của đoạn văn với nội dung ảnh; (3) 
dẫn nguồn thông tin rõ ràng về các hình ảnh đã sử dụng. Sau đó, nhóm đề cử một HS 
đóng vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu cho cả lớp về vẻ đẹp của địa điểm này. 
Hoạt động này được thực hiện trong khoảng nửa tiết học. Sản phẩm của tất cả HS 
trong lớp được dán lên bảng phụ cho các bạn cùng xem (kĩ thuật phòng tranh).

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI: HOA BÌM 

1. Yêu cầu cần đạt

– Nhận biết được số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp của thơ lục bát.

– Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ 
ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

– Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB.
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2. Thực hành đọc

GV hướng dẫn HS đọc ở nhà, hoàn thành 3 câu hỏi. Sau đó, cho HS chia sẻ bài tập 
của mình trong nửa tiết, tiếp nối hoạt động chia sẻ về viết ngắn. Qua đó, GV hướng 
dẫn HS chốt lại những kiến thức về thể loại lục bát. Hoạt động này được tổ chức cùng 
thời gian với hoạt động cho HS chia sẻ bài viết ngắn.

VIẾT VĂN BẢN

LÀM MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

1. Yêu cầu cần đạt

Bước đầu biết làm bài thơ lục bát.

2. Tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản

Đầu tiên, GV nêu câu hỏi: Trong bốn bài ca dao đã học, em thích bài nào nhất?  
Vì sao? Từ đó dẫn dắt vào việc tìm hiểu thế nào là bài thơ hay trong mục Tri thức về 
kiểu bài. 

Sau đó, GV yêu cầu HS nhắc lại những đặc điểm thể thơ lục bát, trên cơ sở đó, dẫn 
dắt vào việc sáng tác một bài thơ lục bát.

3. Phân tích kiểu văn bản

Có thể tiến hành theo hai cách:

Cách 1: 

– GV trình bày bài Chăn trâu đốt lửa lên bảng hoặc màn hình máy tính, lần lượt 
nêu các câu hỏi hướng dẫn HS nhận biết;

– Vần, nhịp, thanh điệu của bài thơ;

– Cách kể, cách tả và thể hiện cảm xúc của nhà thơ. 

Cách 2:

– Mời một nhà thơ chia sẻ với HS cách sáng tác một bài thơ lục bát hoặc xem 
video clip một nhà thơ nói về hoàn cảnh, cảm hứng sáng tác,… bài thơ của họ.

–  Sau đó, GV yêu cầu HS nêu bài học rút ra về cách làm thơ lục bát.

4. Viết theo quy trình

Bước 1: GV nên giao đề tài cho HS trước khi đến lớp để HS suy ngẫm.

Sau đó, mời một vài HS chia sẻ đề tài mà mình định viết (bước 1).

Bước 2: Từ đề tài đã xác định, GV hướng dẫn HS tìm ý tưởng cho bài thơ bằng 
cách điền vào phiếu học tập sau:
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Ý tưởng của tôi về bài thơ sẽ viết:

1. Sự việc, con người, cảnh sắc thiên nhiên đã để lại cho tôi cảm xúc sâu sắc là  ..............................................

..........................................................................................................................................................................

2. Từ ngữ, hình ảnh nảy sinh trong đầu tôi là...................................................................................................

3. Tôi viết điều này ra để ..................................................................................................................................

Bước 3: Hướng dẫn HS dùng bảng trong SGK để điền các từ ngữ, hình ảnh đã có 
trong phiếu học tập trên vào bảng. Yêu cầu HS viết tối thiểu một cặp gồm hai câu thơ 
lục bát. 

Bước 4: Hướng dẫn HS dùng bảng kiểm trong SGK để tự kiểm tra bài thơ của 
mình, sau đó cho 2 HS chia sẻ với nhau, giúp nhau hoàn thiện bài thơ dựa trên  
bảng kiểm.

Lưu ý: Không yêu cầu HS làm bài thơ hay, chỉ yêu cầu đúng luật.

VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

1. Yêu cầu cần đạt

– Biết viết đoạn văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, 
mục đích thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 
nghiệm.

– Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.

2. Tìm hiểu tri thức về kiểu bài

GV nên giảng giải ngắn về kiểu bài hoặc yêu cầu HS thảo luận, điền vào bảng sau:

Đặc điểm kiểu đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ lục bát

Hình thức Nội dung

Đặc điểm

3. Phân tích kiểu văn bản

GV hướng dẫn HS quan sát VB trong SGK và thảo luận theo hệ thống câu hỏi gợi 
ý sau:
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– Tác giả đoạn văn có sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc không? Dựa vào 
đâu em có thể xác định được?

– Xác định phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn của đoạn văn.

– Nội dung câu mở đoạn là gì?

– Phần thân đoạn gồm những câu nào và trình bày nội dung gì? Những nội dung 
đó được người viết trình bày bằng những từ ngữ, câu văn nào trong đoạn?

– Nội dung của câu kết đoạn là gì?

– Đoạn văn có trình bày rõ những cảm xúc của người viết về bài thơ lục bát 
không? Cơ sở nào để em khẳng định điều đó?

– Từ những nội dung vừa tìm hiểu, em hãy rút ra đặc điểm của đoạn văn ghi lại 
cảm xúc về bài thơ lục bát.

Tiếp theo, cho HS đọc đoạn văn lần hai, trả lời các câu hỏi để hiểu rõ hơn đặc điểm 
của đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát.

4. Viết theo quy trình 

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu) 

Trước 1 tuần, GV cho HS chọn bài thơ lục bát mà em yêu thích và muốn viết và 
dựa vào những hướng dẫn trong SGK để xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu. 

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

Hướng dẫn HS thực hiện các bước trong mục tìm ý, sau đó, dùng phiếu học tập 
sau để lập dàn ý:

Mở đoạn

Thân đoạn

Kết đoạn

Tên bài thơ, tên tác giả..................................................................................

Khẳng định lại cảm xúc..............................................................................

Cảm xúc thứ nhất.........................................................................................
Bằng chứng .................................................................................................

Cảm xúc thứ hai..........................................................................................
Bằng chứng ................................................................................................

Cảm xúc chung về bài thơ............................................................................

Ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân ..........................................................
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Sau đó, cho HS trao đổi dàn ý trong nhóm đôi để HS góp ý cho nhau.

Bước 3: Viết đoạn

GV nhắc HS khi viết bài, cần bám vào dàn ý, đồng thời nhìn vào yêu cầu đối với 
đoạn văn để đảm bảo được yêu cầu.	

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

Tổ chức thực hiện bước này theo quy trình sau:

– Yêu cầu mỗi HS tự đọc lại bài của mình và dùng bảng kiểm để tự điều chỉnh  
đoạn văn.

– Đổi bài với bạn cùng nhóm để góp ý cho nhau dựa trên bảng kiểm. Việc chia sẻ 
đoạn văn sẽ được thực hiện trong giờ nói và nghe.

NÓI VÀ NGHE

1. Yêu cầu cần đạt

Trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát. 

2. Thực hành nói và nghe

Sử dụng biện pháp động não, yêu cầu HS liệt kê những yếu tố làm nên một bài 
nói hấp dẫn, thu hút người nghe. Trên cơ sở đó, GV giới thiệu HS mục tiêu của bài học.

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

Cho HS 2 phút để trả lời các câu hỏi:

– Yêu cầu của đề tài là gì?

– Người nghe của tôi có thể là ai?

– Mục đích nói của tôi là gì?

– Tôi sẽ nói trong không gian nào?

– Tôi có khoảng bao nhiêu thời gian để nói?

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

GV yêu cầu HS:

– Đọc lại đoạn văn đã viết.

– Xác định các ý.

– Liệt kê các ý bằng cách gạch đầu dòng, ghi cụm từ chính.
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Bước 3: Luyện tập và trình bày

Hướng dẫn mỗi HS luyện tập trình bày bài nói của mình dựa trên những gợi ý 
trong SGK. Trong quá trình HS luyện tập, GV có thể quan sát, lắng nghe và góp ý cho 
bài trình bày của các em, nhưng tất cả những góp ý chỉ nên mang tính khơi gợi, tránh 
áp đặt, “can thiệp” sâu vào việc thể hiện ý tưởng của các em và góp ý trên tinh thần 
khuyến khích, khen ngợi các em. Trong quá trình quan sát HS, GV nên tránh làm các 
em mất tự nhiên, khiến các em có tâm lí e ngại với việc trình bày bằng lời nói.

Bước 4: Trao đổi, đánh giá

Thành lập nhóm đôi, cho hai em trình bày bài nói cho nhau nghe và góp ý cho 
nhau dựa trên bảng kiểm.

Sau đó, mời một HS trình bày bài nói cho cả lớp nghe. 

ÔN TẬP

Trước khi ôn tập, GV cần hướng dẫn HS tự làm các bài tập trong mục ôn tập. 
Trong lớp học, GV tổ chức cho HS trình bày các bài tập đã làm. 

Cuối giờ, GV nêu lại câu hỏi lớn ở đầu bài học và cho HS vài phút suy ngẫm, viết 
vài ý trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của những trải nghiệm đối với cuộc sống 
của HS. Sau đó, có thể mời một vài HS trình bày trước lớp. Hoạt động này giúp cả lớp 
hiểu bạn mình hơn.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN 
VÀ SÁCH BỔ TRỢ

PHẦN BA

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN 

1.1. Kết cấu sách giáo viên

SGV gồm 2 tập. 

Tập một trình bày những nội dung sau:

Phần 1: Những vấn đề chung

Phần 2: Hướng dẫn tổ chức dạy học (từ bài 1đến bài 5)

Phần 1: Những vấn đề chung, trình bày cơ sở của việc biên soạn SGK; các quan 
điểm giáo dục hiện đại nói chung và quan điểm về dạy đọc, viết, nói và nghe nói riêng. 
Sách cũng giúp GV hiểu rõ những điểm mới nổi bật của Ngữ văn 6, đó là: cách tiếp 
cận tích hợp về kĩ năng, về nội dung; đặc điểm của những tri thức được đưa vào SGK; 
đặc điểm của các nhiệm vụ học tập về đọc, viết, nói, nghe; cấu trúc sách và cấu trúc  
từng bài. 

Nội dung trọng tâm của Phần 1 là phương pháp, biện pháp dạy học nhằm phát 
triển phẩm chất, năng lực chuyên biệt, bao gồm nhóm phương pháp dạy đọc hiểu 
VB, nhóm phương pháp dạy viết và dạy nói – nghe. Mục này cung cấp cho GV cách 
thức hướng dẫn HS từng bước kiến tạo kiến thức, thực hành, vận dụng kiến thức đã 
học vào thực hiện các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Mục Phương tiện dạy học và 
Phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực HS giúp GV hiểu thêm những phương tiện 
dạy học cơ bản có thể sử dụng trong dạy học Ngữ văn cũng như mục tiêu, căn cứ, nội 
dung và cách đánh giá năng lực của HS.

Phần 2, sách trình bày Hướng dẫn, gợi ý tổ chức dạy học các bài học. Những hướng 
dẫn này là sự triển khai cụ thể của các phương pháp, biện pháp và phương tiện dạy 
học đã được trình bày trong Phần 1. Nội dung hướng dẫn tổ chức dạy từng bài học 
gồm ba mục lớn Yêu cầu cần đạt, Phương pháp, phương tiện dạy học và Tổ chức các hoạt 
động học.

Ở Yêu cầu cần đạt, sách trình bày rõ những yêu cầu mà HS cần đạt sau khi học 
xong bài học. Những yêu cầu này được xây dựng dựa trên yêu cầu cần đạt về phẩm 
chất, năng lực mà CTGDPT môn Ngữ văn và CTGDPT tổng thể (Bộ GD & ĐT, 2018) đã 
xác định.
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Ở mục Phương pháp, phương tiện dạy học, sách giới thiệu những phương pháp và 
phương tiện dạy học mà GV có thể sử dụng để dạy bài học.

Ở mục Tổ chức các hoạt động học, sách tập trung đề xuất cách tổ chức các hoạt 
động dạy học cho các bài học (bài 1 đến bài 5), từ cách giới thiệu bài mới đến cách 
hướng dẫn học sinh đọc, viết, nói nghe nhằm đạt được các yêu cầu cần đạt về năng 
lực. Mỗi hoạt động dạy học được tổ chức nhằm giúp HS đạt được các yêu cần cần đạt 
về năng lực chung cũng như năng lực chuyên biệt mà chương trình đã đặt ra.

Tập hai, sách trình bày hướng dẫn tổ chức dạy học các bài học từ bài 6 đến bài 10.

1.2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

SGV là nguồn tài liệu quan trọng giúp GV hiểu được các quan điểm dạy học hiện 
đại, tinh thần của SGK mới, các phương pháp, phương tiện dạy học và cách đánh giá 
năng lực HS, đồng thời là tài liệu hướng dẫn GV cách dạy các bài cụ thể. Tuy nhiên, GV 
cần có những điều chỉnh về cách dạy phù hợp với tình hình thực tế của lớp học, trình 
độ HS, điều kiện vật chất của trường.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH BỔ TRỢ/ SÁCH THAM KHẢO CỦA NXBGDVN

2.1. Cấu trúc sách

Sách bài tập thiết kế thành từng bài, mỗi bài gồm 2 phần:

Phần 1: Bài tập 

Phần 2: Hướng dẫn làm bài tập

Phần 1 của mỗi bài trình bày các bài tập cho 10 bài học gắn với 10 thể loại đọc 
hiểu:

Lắng nghe lịch sử nước mình TRUYỀN THUYẾT Điểm tựa tinh thần TRUYỆN

Miền cổ tích CỔ TÍCH Gia đình thương yêu THƠ

Vẻ đẹp quê hương THƠ (LỤC BÁT) Những góc nhìn 
cuộc sống

VB 
NGHỊ LUẬN

Những trải nghiệm trong đời ĐỒNG THOẠI Nuôi dưỡng tâm hồn TRUYỆN

Trò chuyện cùng thiên nhiên HỒI KÍ Mẹ Thiên Nhiên VB 
THÔNG TIN

	
Các bài tập trong cuốn sách này bám sát các yêu cầu cần đạt về kĩ năng đọc, viết, 

nói – nghe mà CTGDPT môn Ngữ văn đã đề ra đối với HS lớp 6, nhằm giúp HS rèn 
luyện kĩ năng đọc hiểu VB, viết, nói và nghe theo các kiểu bài và thực hành tiếng Việt. 
Trình tự các bài tập được trình bày trong mỗi chủ điểm cũng tương thích với trình tự 
các chủ điểm trong SGK.
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	 Các bài tập trong từng chủ điểm/ bài học được cấu trúc tương ứng với các hoạt 
động của từng chủ điểm/ bài học trong SGK.

	 Trong Phần 2 của mỗi bài, sách đưa ra định hướng trả lời cho những câu hỏi khó 
để HS có thể tự kiểm tra mức độ đúng, sai cho các câu trả lời của bản thân.

2.2. Phân tích, hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo hỗ trợ 
sách giáo khoa

Để sử dụng sách bài tập hiệu quả, GV chú ý:

– Mỗi chủ điểm/ bài học trong SGK gồm các hoạt động đọc, tiếng Việt, viết,  
nói – nghe và kéo dài trong khoảng 3 tuần. Vì thế, sau khi HS học xong phần đọc, GV 
hướng dẫn HS thực hiện các bài tập nằm trong mục đọc, tiếp theo, thực hiện các bài 
tập về viết, nói – nghe, sau khi hoàn thành các hoạt động này trên lớp.

– Với những bài tập khó, cho HS trao đổi trên lớp để cả lớp cùng giải quyết, qua 
đó, HS được học hỏi lẫn nhau, GV có cơ hội điều chỉnh kiến thức cho HS.

– Nhắc nhở HS tự làm bài tập, sau đó đối chiếu với các câu trả lời trong Phần 2, 
định hướng câu trả lời để kiểm tra mức độ đúng, sai của câu trả lời là tự điều chỉnh 
kiến thức của bản thân. 
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